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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY BAY
Mã ngành, nghề: 5520165

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy bay và các hệ thống trên máy bay;

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khung sườn, động cơ, các thiết bị và các hệ thống cơ khí máy bay;

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần của các hệ thống cơ khí trên máy bay;

· Phân tích, đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố trong quá trình khai thác sử dụng thiết bị cơ khí máy bay;

· Vận dụng được các kiến thức của mình vào thực tế, sử dụng các quy trình bảo dưỡng máy bay;

· Trình bày được khái quát về luật Hàng không, quy chế an toàn Hàng không;

· Trình bày được khái quát về an toàn lao động, an toàn sân đỗ.

· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Chuẩn bị được tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng máy bay;

· Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy bay;

· Đọc hiểu và sử dụng thành thạo tài liệu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí máy bay của nhà sản xuất (bằng tiếng Anh);

· Bảo dưỡng thành thạo khung sườn, động cơ và các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí máy bay;

· Thay thế được các bộ phận, thiết bị máy bay tại sân đỗ. 

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay sẽ:

- Làm việc tại các công ty, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay và thiết bị cơ khí máy bay.



- Làm việc tại phòng kỹ thuật các công ty, các hãng Hàng không.

- Làm việc tại các công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng không.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: 22

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  55 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 315 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn:   915 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 525 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 705 giờ 
- Thời gian khóa học: 2 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	17
	315
	183
	120
	12

	01
	Chính trị
	2
	30
	28
	 
	2

	02
	Pháp luật
	1
	15
	13
	 
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	 
	30
	 

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	 
	2

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	 
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành
	38
	915
	312
	585
	18

	II.1
	Học phần cơ sở 
	11
	165
	157
	
	8

	08
	Vẽ kỹ thuật
	3
	45
	43
	 
	2

	09
	Điện cơ bản 
	3
	45
	43
	 
	2

	10
	Khí động học cơ bản
	2
	30
	28
	 
	2

	11
	Kỹ thuật số - hệ thống thiết bị điện tử
	3
	45
	43
	 
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề 
	23
	690
	99
	585
	6

	12
	Hệ thống điện - điện tử máy bay
	3
	45
	43
	 
	2

	13
	Cấu trúc máy bay
	2
	30
	28
	 
	2

	14
	Hệ thống cơ khí máy bay
	2
	30
	28
	 
	2

	15
	Thực tập tay nghề cơ bản 1 
	2
	60
	 
	60
	 

	16
	Thực tập tay nghề cơ bản 2
	2
	60
	
	60
	

	17
	Thực tập bảo dưỡng máy bay 1
	2
	60
	 
	60
	 

	18
	Thực tập bảo dưỡng máy bay 2
	3
	90
	
	90
	

	19
	Đồ án học phần 
	1
	45
	 
	45
	 

	20
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	60
	56
	
	4

	21
	Luật hàng không
	2
	30
	28
	 
	2

	22
	Cánh quạt
	2
	30
	28
	 
	2

	
	Tổng cộng
	55
	1230
	495
	705
	30


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Vẽ kỹ thuật 
Mã học phần: 08

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí giảng dạy sau khi học xong các học phần chung và giảng dạy song song với các học phần kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+ Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước

+ Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí

+ Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN

· Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống trong ô tô

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật
	10
	10
	
	

	
	Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
	
	
	
	

	
	Dựng hình cơ bản
	
	
	
	

	II
	Vẽ hình học
	11
	11
	
	

	
	Chia đều đường tròn
	
	
	
	

	
	Vẽ nối tiếp
	
	
	
	

	
	Vẽ đường elip
	
	
	
	

	III
	Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản
	12
	11
	
	1

	
	Hình chiếu của điểm đường thẳng, mặt phẳng
	
	
	
	

	
	Hình chiếu các khối hình học đơn giản
	
	
	
	

	
	Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
	
	
	
	

	
	Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn
	
	
	
	

	IV
	Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật
	12
	11
	
	1

	
	Hình chiếu trục đo
	
	
	
	

	
	Hình chiếu của vật thể
	
	
	
	

	
	Hình cắt và mặt cắt
	
	
	
	

	
	Bản vẽ chi tiết
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	02


2. Nội dung chi tiết:


Chương 1:  Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật

Mục tiêu:

- Hoàn chỉnh bản vẽ một chi tiêt máy đơn giản với đầy đủ nội dung theo yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam: Kẻ khung bản vẽ, kẻ khung tên, ghi nội dung khung tên, biểu diễn các đường nét, ghi kích thước... khi được cung cấp bản vẽ phác của chi tiết

- Dựng các đường thẳng song song, vuông góc với nhau; chia đều một đoạn thẳng bằng thước và êke; bằng thước và compa

- Vẽ độ dốc và độ côn

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật



Thời gian: 2 giờ
1.1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

1.2. Khái niệm về tiêu chuẩn 

1.3. Khổ giấy

1.4. Khung vẽ, khung tên

1.5. Tỷ lệ

1.6. Các nét vẽ

1.7. Chữ viết trên bản vẽ

1.8. Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ

2. Dựng hình cơ bản






Thời gian: 2 giờ
2.1. Dựng đường thẳng song song

2.2. Dựng đường thẳng vuông góc

2.3. Chia đều một đoạn thẳng

2.4. Vẽ độ dốc và độ côn.

Chương 2:  Vẽ hình học

Mục tiêu:

- Chia đường tròn thành 3 và 6; 4 và 8; 5 và 10; 7 và 9 phần bằng nhau

- Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke

- Vẽ được cung tròn nối tiếp với đường thẳng, cung tròn nối tiếp với cung tròn bằng thước và compa đảm bảo tiếp xúc và nét vẽ đồng đều

- Vẽ được đường elip theo 2 trục vuông góc

- Vẽ được đường ôvan theo trục vuông góc

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Chia đều đường tròn






Thời gian: 2 giờ
1.1. Chia đường tròn ra 3 và 6 phần bằng nhau

1.2. Chia đường tròn ra 4 và 8 phần bằng nhau

1.3. Chia đường tròn ra 5 và 10 phần bằng nhau 

1.4. Chia đường tròn ra 7 và 9 phần bằng nhau

1.5. Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke.


2. Vẽ nối tiếp







Thời gian: 2 giờ
2.1. Vẽ cung tròn nối tiếp với hai đường thẳng

2.2. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc ngoài với một đường thẳng và một cung tròn khác

2.3. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc trong với một đường thẳng và một cung tròn khác

2.4. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc ngoài với hai cung tròn khác 

2.5. Vẽ cung tròn nối tiếp, tiếp xúc trong với hai cung tròn khác

2.6. Vẽ cung tròn nối tiếp, vừa tiếp xúc ngoài vừa tiếp xúc trong 

2.7. Bài tập áp dụng



3. Vẽ đường elip







Thời gian: 2 giờ
3.1. Đường elip theo 2 trục AB và CD vuông góc với nhau

3.2. Vẽ đường ôvan.

Chương 3:  Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản

Mục tiêu:

- Vẽ hình chiếu của điểm, đường, mặt phẳng trên các mặt phẳng hình chiếu theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Tìm hình chiếu thứ 3 của điểm, đường thẳng, mặt phẳng khi biết 2 hình chiếu của chúng bằng các dụng cụ vẽ thông dụng: thước thẳng, thước cong, êkê, compa

- Vẽ được hình chiếu của các khối hình học đơn giản trên các mặt phẳng hình chiếu theo Tiêu chuẩn Việt Nam, tìm hình chiếu thứ 3 của các khối hình học khi biết 2 hình chiếu của chúng bằng các dụng cụ vẽ thông dụng: thước thẳng, thước cong, êkê, compa...

- Đọc hiểu và vẽ được các dạng giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học thông thường

- Đọc hiểu và vẽ được giao tuyến của khối đa diện với khối tròn thuộc các chi tiết máy trong phạm vi nghề sửa chữa ô tô. 

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Hình chiếu của điểm đường thẳng, mặt phẳng


Thời gian: 3 giờ
1.1. Các phép chiếu

1.2. Phương pháp các hình chiếu vuông góc

1.3. Hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng

2. Hình chiếu các khối hình học đơn giản



Thời gian: 3 giờ
2.1. Hình chiếu của các khối đa diện

2.2. Hình chiếu của khối hộp

2.3. Hình chiếu của khối lăng trụ

2.4. Hình chiếu của khối chóp, chóp cụt đều

2.5. Hình chiếu của khối có mặt cong








3. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học



Thời gian: 2 giờ
3.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện

3.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ 

3.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình nón tròn xoay

3.4. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu


4. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn



Thời gian: 2 giờ
4.1. Giao tuyến của hai khối đa diện

4.2. Giao tuyến của hai khối tròn

4.3. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn.

Chương 4:  Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và phương pháp dựng hình chiếu trục đo

- Dựng hình chiếu trục đo của vật thể có dạng hình hộp, mặt đối xứng

- Vẽ được bản vẽ phác hình chiếu trục đo theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật Việt nam

- Lập hình chiếu vuông góc của vật thể, bố trí các hình chiếu, chọn tỷ lệ phù hợp

- Tìm hình chiếu thứ 3 khi biết 2 hình chiếu của vật thể

- Xác định vị trí mặt cắt hợp lý, biểu diễn các loại mặt cắt, hình cắt trên bản vẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam

- Đọc và vẽ các bản vẽ chi tiết từ vật thật bằng các dụng cụ vẽ cầm tay thông dụng.

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Hình chiếu trục đo






Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo

1.2. Phân loại hình chiếu trục đo

1.3. Cách dựng hình chiếu trục đo

1.4. Vẽ phác hình chiếu trục đo

1.5. Bài tập áp dụng


2. Hình chiếu của vật thể






Thời gian: 3 giờ
2.1. Các loại hình chiếu

2.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể

2.3. Cách ghi kích thước của vật thể

2.4. Cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể

2.5. Bài tập áp dụng



3. Hình cắt và mặt cắt






Thời gian: 3 giờ
3.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt

3.2. Hình cắt

3.2.1. Phân loại hình cắt

3.2.2. Ký hiệu và quy ước về hình cắt

3.3. Mặt cắt

3.3.1. Phân loại mặt cắt

3.3.2. Ký hiệu và những quy ước về mặt cắt

3.4. Hình chích

3.5. Bài tập áp dụng



4. Bản vẽ chi tiết







Thời gian: 3 giờ
4.1. Các loại bản vẽ cơ khí

4.2. Hình biểu diễn của chi tiết

4.3. Kích thước của chi tiết

4.4. Dung sai kích thước

4.5. Ký hiệu nhám bề mặt

4.6. Bản vẽ chi tiết



Chương 5:  Bản vẽ kỹ thuật

Mục tiêu:

- Đọc hiểu, phân biệt được các loại ren tiêu chuẩn và vẽ quy ước ren theo Tiêu chuẩn Việt nam

- Đọc hiểu và biểu diễn được các mối ghép có ren trong phạm vi nghề sửa chữa ô tô

- Đọc hiểu và biểu diễn được các chi tiết có các loại bánh răng, lò xo liên quan nghề sửa chữa ô tô

- Trình bày được đặc điểm và cấu tạo các loại mối ghép thông dụng

- Đọc và vẽ được cấu tạo của các mối ghép quy ước

- Đọc các bản vẽ lắp của cơ cấu, bộ phận máy công cụ trong các tài liệu kỹ thuật

- Vẽ tách các chi tiết từ bản vẽ lắp bằng các dụng cụ vẽ thông dụng

- Đọc chính xác sơ đồ của các hệ thống truyền động, phân tích nguyên lý truyền động, quá trình hoạt động của các hệ thống truyền động cơ khí, khí nén và thuỷ lực

- Vẽ được sơ đồ truyền động của các bộ phận truyền động đơn giản

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Vẽ quy ước ren







Thời gian: 4 giờ
1.1. Cách vẽ quy ước 

1.2. Cách ký hiệu các loại mối ghép quy ước

1.3. Bài tập áp dụng



2. Bản vẽ lắp








Thời gian: 6 giờ
2.1. Nội dung bản vẽ lắp

2.2. Các quy ước biểu diễn trên bản vẽ lắp

2.3. Cách đọc bản vẽ lắp

2.4. Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp

2.5. Bài tập áp dụng



6. Sơ đồ của một số hệ thống truyền động



Thời gian: 3 giờ
6.1. Sơ đồ hệ thông truyền động cơ khí

6.2. Sơ đồ hệ thông truyền động khí nén, thuỷ lực


IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

+ Giấy vẽ

+ Bút vẽ

2. Trang thiết bị máy móc: 

+ Máy vi tính, máy chiếu

+ Dụng cụ vẽ kỹ thuật

+ Bàn vẽ cá nhân

+ Phần mềm dạy vẽ kỹ thuật.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Mô hình cắt bổ

+ Tài liệu phát tay cho người học

+ Vật thể mẫu

+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0)

+ Phần mềm dạy học vẽ kỹ thuật (vẽ khai triển, vẽ lắp, hình chiếu...)

+ Tài liệu tham khảo: 

.Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật, NXB GD - 2001

.Trần hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Giáo trình vẽ kỹ thuật-NXB GD - 2002.

4. Các điều kiện khác:

+ Phòng thực hành vẽ kỹ thuật cơ bản. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước
+ Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
+ Qua sự đánh giá của giáo viên, quan sát viên và tập thể giáo viên.
- Kỹ năng:

+ Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn Việt nam

+ Đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống ô tô

+ Sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị để trình bày bản vẽ kỹ thuật đảm bảo đúng, chính xác và an toàn

+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của khách hàng và của hội đồng giáo viên

+ Kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70%.
 


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Sửa chữa máy nâng chuyển 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

- Đối với người học:


- Chú ý rèn luyện kỹ năng lập các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN và đọc các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống ô tô

3. Những trọng tâm cần chú ý:

+ Kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật

+ Vẽ hình học

+ Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản

+ Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình học phần Vẽ Kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Trần Hữu Quế- Vẽ kỹ thuật, NXB GD - 2001

- Trần hữu Quế-Nguyễn Văn Tuấn - Giáo trình vẽ kỹ thuật-NXB GD - 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Điện cơ bản 
Mã học phần: 09

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung và trước các học phần chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo nghề kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay.
· Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở nghề
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về Điện cơ bản như: các khái niệm và nguyên lý về điện tĩnh và dẫn điện, mạch điện đơn giản, các loại động cơ và máy phát điện, các loại thiết bị điện cơ bản;
· Kỹ năng:

-  Sử dụng được đồng hồ VOM để đo cường độ dòng điện, điện áp trong các mạch điện, kiểm tra các linh kiện trong mạch;

-  Rèn luyện kỹ năng phân tích mạch điện, tháo lắp, sửa chữa các thiết bị điện cơ bản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


	Bài mở đầu: Tổng quan về  lý thuyết điện tử

Điện tĩnh và dẫn điện

Sự phát sinh dòng điện 

Các thuật ngữ 

Điện trở

Nguồn điện một chiều 

Mạch điện một chiều 

Công suất 

Lý thuyết động cơ một chiều / máy phát điện 

Lý thuyết dòng điện xoay chiều 

Mạch điện trở thuần (R), mạch dung kháng (C) và mạch cảm kháng (L)

Động cơ xoay chiều/Máy phát điện xoay chiều 
	3

3

3

3

3

4

5

4

4

4

5

4


	3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4


	
	1

1



	
	Cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về thuyết điện tử



 Thời gian:  02 giờ
Mục tiêu:
-   Trình bày được thuyết điện tử, nguyên tử, phân tử, ion, hợp chất
-   Trình bày được thuyết phân vùng năng lượng, chất dẫn, chất bán dẫn và chất cách điện
1. Nội dung thuyết điện tử
2. Cấu trúc và phân bố điện tích trong nguyên tử, phân tử, ion, hợp chất

3. Lý thuyết phân vùng năng lượng

4. Cấu trúc phân tử của chất dẫn, chất bán dẫn và chất cách điện.
Bài 1:  Điện tĩnh và dẫn điện
Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được điện tĩnh, lực hút và lực đẩy tĩnh điện.

-   Trình bày được tính dẫn điện của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không.

1. Điện tĩnh và sự phân bố điện tích tĩnh điện                                                                         

2. Lực hút và lực đẩy tĩnh điện

3. Định luật Cu long 

4. Tính dẫn điện của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không

Bài 2:  Sự phát sinh dòng điện
Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:   

Trình bày được cách tạo dòng điện bằng: ánh sáng, nhiệt, ma sát, áp suất, tác động cơ học, từ tính và chuyển động. 

1. Tạo điện bằng ma sát 

2. Tạo điện bằng ánh sáng

3. Tạo điện bằng nhiệt

4. Tạo điện bằng tác động cơ học

Bài 3:  Các thuật ngữ






Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:   

Trình bày được các khái niệm: hiệu điện thế, lực điện động, điện áp, điện trở, độ dẫn điện, điện tích, dòng điện quy ước, dòng điện điện tử.

1. Hiệu điện thế

2. Lực điện động

3. Điện áp 

4. Điện trở

5. Độ dẫn điện

6. Điện tích

7. Dòng điện quy ước

8. Dòng điện tử

Bài 4:  Điện trở 







Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được tổng quát điện trở và các cách mắc điện trở.

-   Thông qua nhìn điện trở sẽ đọc được giá trị của điện trở.

-   Sử dụng đồng hồ VOM kiểm tra điện trở. 
1. Điện trở và các yếu tố ảnh hưởng 

2. Mã màu điện trở, trị số và dung sai, các trị số ưu tiên, phân loại theo công suất

3. Điện trở mắc nối tiếp và điện trở mắc song song

4. Cách tính tổng điện trở, mắc nối tiếp, mắc song song, mắc nối tiếp và song song

5. Nguyên lý hoạt động, cách sử dụng chiết áp và biến trở

Bài 5:  Nguồn điện một chiều 
Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điện trở trong và cách mắc của pin, ắc quy.

-   Đo kiểm tra và cách mắc của pin và ắc quy.

-   Trình bày được cấu tạo, hoạt động của cặp nhiệt độ và tế bào quang điện. 
1. Cấu tạo và cơ sở hoạt động hoá học của pin, ắc quy 
2. Ắc quy mắc nối tiếp và mắc song song

3. Điện trở trong và ảnh hưởng của nó đến ắc quy;

Bài 6:  Mạch điện một chiều 
Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được định luật Ôm, định luật Kirchoff.

-   Sử dụng được đồng hồ VOM đo điện trở, điện áp và dòng điện  
1. Định luật Ôm, định luật Kirchoff về điện áp và dòng điện

2. Áp dụng các định luật trên để tìm điện trở, điện áp và dòng điện

3. Trị số điện trở trong của nguồn

Bài 7:  Công suất 

Thời gian: 07 giờ
Mục tiêu:   

Trình bày được định nghĩa và công thức tính công suất.

1. Công suất, công và năng lượng (động năng và thế năng)

2. Sự tiêu tán công suất vì điện trở

3. Công thức công suất

Bài 8:  Lý thuyết động cơ một chiều/máy phát điện

Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được cấu tạo, chức năng của các bộ phận trong máy phát điện một chiều.

-   Trình bày được cấu tạo bộ khởi động kiểu máy phát động cơ

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến công suất, mô men quay, tốc độ và chiều quay của động cơ

1. Lý thuyết động cơ đơn giản và máy phát điện

2. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong máy phát điện một chiều

3. Hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến công suất phát và hướng của dòng trong máy phát điện một chiều

4. Hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến công suất, mô men quay, tốc độ và chiều quay của động cơ điện một chiều

5. Quấn nối tiếp, quấn mạch rẽ, động cơ hỗn hợp

6. Cấu tạo bộ khởi động kiểu máy phát động cơ

Bài 9:  Lý thuyết dòng điện xoay chiều 
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được các đại lượng trong dòng điện xoay chiều có dạng sóng hình sin.

-   Trình bày được nguyên lý dòng điện xoay chiều 1 pha / 3 pha.

1. Dạng sóng hình sin: pha, tần số, chu kì

2. Trị số tức thời, trung bình, hiệu dụng, đỉnh, toàn phần của dòng điện; cách tính giá trị toàn phần của điện áp, dòng điện và công suất

3. Nguyên lý dòng điện xoay chiều 1 pha/ 3 pha

Bài 10:  Mạch điện trở thuần (R) mạch dung kháng (C) và mạch cảm kháng (L)








Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được quan hệ về pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch cảm kháng, mạch điện trở thuần và mạch dung kháng.

-   Trình bày được công suất thực, công suất phản kháng.

1. Quan hệ về pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch cảm kháng, mạch điện trở thuần và mạch dung kháng (mạch song song - nối tiếp và mạch nối tiếp - song song)

2. Công suất tiêu thụ trong mạch cảm kháng (L), mạch dung kháng (C) và mạch điện trở thuần ( R)

3. Cách tính công suất thực, công suất biểu kiến và công suất phản kháng

Bài 11:  Động cơ xoay chiều/Máy phát điện xoay chiều 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:   

-   Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính của động cơ cảm ứng và động cơ xoay chiều đồng bộ một pha và ba pha.

-   Trình bày được điều chỉnh tốc độ, hướng quay và tạo từ trường quay

-   Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy phát xoay chiều.

-   Trình bày được máy phát xoay chiều 1 pha, 2 pha, 3 pha và nam châm vĩnh cửu.

-   Sử dụng được đồng hồ VOM đo dòng điện và điện áp dây và điện áp pha.

1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính của động cơ cảm ứng và động cơ xoay chiều đồng bộ (một pha và ba pha);

2. Phương pháp điều chỉnh tốc độ và hướng quay;

3. Phương pháp tạo từ trường quay: tụ điện, bộ cảm ứng, cực chia hoặc cực che

4. Hoạt động, cấu tạo của phần ứng và máy phát xoay chiều loại trường quay

5. Máy phát xoay chiều 1 pha, 2 pha và 3 pha

6. Nối tam giác, nối sao, ưu điểm và ứng dụng

7. Tính dòng và điện áp dây và điện áp pha

8. Tính công suất trong mạng 3 pha

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học  chuyên môn

-   Phòng học lý thuyết phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo.

-  Phòng LAB thí nghiệm điện cơ bản có diện tích và số lượng kít thực hành đảm bảo đủ số lượng để học sinh thực hành.

-  Xưởng thực hành phải có đầy đủ các dụng cụ đo đạt, sửa chữa và các thiết bị thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Đồng hồ đo VOM, máy đo dạng sóng Osilloscope, kít thực hành Điện cơ bản.

-   Máy chiếu đa phương tiện.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Phấn hoặc bút viết bảng, bảng chống chói, các hình vẽ minh họa.

-   Có tài liệu hướng dẫn lý thuyết và thực hành học phần Điện cơ bản.

-   Giáo trình học phần Điện cơ bản tham khảo khác.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

-   Giáo viên là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành Điện.

-   Học sinh phải Có ý thức học tập phục vụ cộng đồng.

-   Các đoạn clip về các linh kiện và mạch điện tử thực tế trên các loại máy bay.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Giải thích được nguồn điện một chiều, xoay chiều.

 +   Giải thích được sự phát sinh dòng điện, điện tĩnh và dẫn điện

 +   Cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của các linh kiện.

- Kỹ năng:

+   Nhận biết được linh kiện cơ bản bằng mắt;

 +   Sử dụng đồng hồ VOM để kiểm tra linh kiện, đo dòng điện, đo điện áp;

 +   Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện cơ bản.

 +   Đọc và phân tích sơ đồ nguyên lý các mạch điện cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-   Đánh giá kỹ năng thực hành trong bài thực hành, bài tập, bài kiểm tra thao tác trên phòng thí nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

-   Sử dụng phương pháp phát vấn.

-   Sử dụng các phương tiện dạy học như máy chiếu để trình bày các hình ảnh thực tế.

-   Phân nhóm thực hiện thảo luận các câu hỏi liên quan, câu hỏi thực tế.

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

-   Thực hiện các bài thực hành trên phòng thí nghiệm.

-   Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Kiến thức cơ bản về điện: Bài 2, Bài 3

-  Kiến thức nguồn điện 1 chiều, xoay chiều: Bài 5, Bài 6, Bài 9

4. Tài liệu tham khảo:

[1].  Cơ sở Kỹ Thuật Điện, Hoàng Hữu Thuận 

[2]. Kỹ thuật điện, 2000, Nguyễn Chu Hùng, Tôn Thất Cảnh Hưng, Đại học quốc gia Tp. HCM.

[3]. Kỹ Thuật điện, Nguyễn Hữu Phúc, Đại học bách khoa Tp.HCM, 1996.

[4]. Trường điện từ, Ngô Nhật Ảnh & Trương Trọng Tuấn Mỹ, Nhà xuất bản ĐHQG Tp. HCM.

[5]. Electricity and Electronics, Dale R.Patrick.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Khí động học cơ bản 
Mã học phần: 10

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung,trước các học phần, học phần đào tạo chuyên môn nghề.
· Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở chuyên môn nghề. Là nền tảng kiến thức về khí động học để mô tả được về tính chất và hoạt động của máy bay trong môi trường không khí.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+  Ảnh hưởng của khí quyển và thông số trong bầu khí quyển tiêu chuẩn.
 +  Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến lực nâng, lực cản.
 +  Cơ cấu điều khiển và sự phân bố lực ở các chế độ bay khác nhau.
 +  Hiện tượng thất tốc và các ảnh hưởng của mặt đất.

 +  Tính ổn định và các yếu tố ảnh hưởng.

· Kỹ năng:

+  Xác định các thông số khí quyển theo độ cao.

 +  Tính toán lực nâng, lực cản, hợp lực tác động và vận tốc thất tốc.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Vật lý khí quyển
	7
	7
	
	

	
	Giới thiệu chung
	
	
	
	

	
	Tính chất của bầu khí quyển
	
	
	
	

	
	Bầu khí quyển tiêu chuẩn
	
	
	
	

	II
	Khí động học
	8
	7
	
	1

	
	Dòng không khí xung quanh vật thể
	
	
	
	

	
	Lớp biên, dòng chẩy tầng và dòng chảy rối
	
	
	
	

	
	Hình học cánh
	
	
	
	

	
	Biên dạng cánh
	
	
	
	

	
	Hợp lực khí động
	
	
	
	

	
	Lực nâng
	
	
	
	

	
	Lực cản
	
	
	
	

	
	Hiện tượng thất tốc
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng của mặt đất
	
	
	
	

	III
	Lý thuyết bay
	8
	7
	
	1

	
	Cơ chế chuyển động
	
	
	
	

	
	Cơ cấu điều khiển
	
	
	
	

	
	Tính năng bay ổn định
	
	
	
	

	
	Chế độ bay vòng
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng của hệ số tải
	
	
	
	

	IV
	Tính ổn định
	7
	7
	
	

	
	Ổn định dọc
	
	
	
	

	
	Ổn định ngang và ổn định hướng
	
	
	
	

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:
	Vật lý khí quyển

	Mục tiêu: 

-   Giải thích được nguyên tắc thay đổi các thông số khí quyển với độ cao;

-   Khái quát được và xác định các tính chất của bầu khí quyển tiêu chuẩn;

-  Tính toán các thông số nhiệt độ, áp suất theo độ cao trong bầu khí quyển tiêu chuẩn;

-   Có ý thức học tập phục vụ cộng đồng.

	1. Giới thiệu chung

1.1. Vai trò của bầu khí quyển

1.2. Các lớp khí quyển

1.3. Ảnh hưởng của kinh độ, vĩ độ
	Thời gian: 1 giờ 

	2. Tính chất của bầu khí quyển

2.1. Áp suất

2.2. Nhiệt độ

2.3. Mật độ khối lượng

2.4. Ảnh hưởng của độ cao
	Thời gian: 1 giờ 

	3. Bầu khí quyển tiêu chuẩn

3.1. Vai trò của bầu khí quyển tiêu chuẩn

3.2. Cách xác định nhiệt độ theo độ cao

3.3. Mực nước biển trung bình

3.4. Sự thay đổi áp suất và mật độ khối lượng
	Thời gian: 3 giờ 

	Chương 2:
	Khí động lực học

	Mục tiêu:  

-   Giải thích được tính chất của dòng chảy ngang qua các vật thể rắn.

-   Mô tả hình dạng cánh và các thông số cánh.

-  Xác định nguyên nhân hình thành lực nâng, cách tính và các yếu tố ảnh hưởng.

-  Xác định nguyên nhân hình thành lực cản, cách tính và các yếu tố ảnh hưởng.

-   Xác định nguyên nhân hình thành hiện tượng thất tốc, cách tính và các yếu tố ảnh hưởng

	-   Xác định ảnh hưởng của mặt đất đến tính năng bay.
	

	1. Dòng chảy xung quanh vật thể

2.1. Dòng chảy Lagrange

2.2.Dòng chảy Euler

2.3.Các thông số của dòng chảy
	Thời gian: 3 giờ 

	2. Lớp biên, dòng chảy tầng, dòng chảy rối

2.1. Sự hình thành lớp biên

2.2. Các thông số của lớp biên

2.3. Dòng chảy tầng

2.4. Dòng chảy rối
	Thời gian: 4 giờ 

	3. Hình học cánh

3.1. Vị trí cánh

3.2. Các thông số: sải cánh, diện tích cánh, hệ số dãn dài, thuôn dài
	Thời gian: 3 giờ 

	4. Biên dạng cánh

4.1. Hình dáng khí động của biên dạng cánh

4.2. Các thông số: đường cung cánh, độ dày, độ cong

4.3. Ảnh hưởng của các thông số cánh đến tính chất khí động
	Thời gian: 3 giờ 

	5. Hợp lực khí động

5.1. Tổng hợp các lực trong chế độ bay bằng

5.2. Tổng hợp các lực trong bay lấy và hạ độ cao

5.3. Tổng hợp các lực trong chế độ bay vòng

5.4. Hệ số tải
	Thời gian: 4 giờ 

	6. Lực nâng

6.1. Nguyên nhân hình thành

6.2. Cách tính lực nâng

6.3. Hệ số lực nâng

6.4. Các nhân tố ảnh hưởng

	Thời gian: 7 giờ 

	7. Lực cản

7.1. Phân loại lực cản

7.2. Cách tính lực cản

7.3. Hệ số lực cản

7.4. Các nhân tố ảnh hưởng
	Thời gian: 6 giờ 

	8. Hiện tượng thất tốc

8.1. Nguyên nhân hình thành

8.2. Vận tốc thất tốc

8.3. Các nhân tố ảnh hưởng
	Thời gian: 6 giờ 

	9. Ảnh hưởng của mặt đất

9.1. Nguyên nhân hình thành

9.2. Ảnh hưởng trong quá trình cất cánh

9.3. Ảnh hưởng trong quá trình hạ cánh
	Thời gian: 4 giờ 

	Chương 3:
	Lý thuyết bay

	Mục tiêu:

-   Xác định cách thức di chuyển của máy bay trên không trung.

-   Giải thích được các cơ cấu điều khiển.

-   Xác định được ảnh hưởng và hoạt động của các bề mặt điều khiển.

-   Xác định tính năng bay ở các chế độ bay khác nhau.

-   Xác định ảnh hưởng của hệ số tải ở các chế độ bay.

	1.   Cơ chế chuyển động

1.1. Trọng tâm

1.2. Các trục chuyển động
	Thời gian: 3 giờ 

	2.  Cơ cấu điều khiển

2.1. Các bề mặt điều khiển

2.2. Hệ thống điều khiển trong buồng lái
	Thời gian: 3 giờ 

	3. Tính năng bay ổn định

3.1. Hệ thống cân bằng trim tab

3.2. Xử lý hiện tượng nặng mũi
	Thời gian: 3 giờ 

	4.   Chế độ bay vòng

4.1. Cách điều khiển

4.2. Vận tốc thất tốc
	Thời gian: 4 giờ 

	5.  Ảnh hưởng của hệ số tải

5.1. Ảnh hưởng ở các chế độ bay

5.2. Ảnh hưởng đến vận tốc thất tốc
	Thời gian: 3 giờ 

	Chương 4:
	Tính ổn định

	Mục tiêu:

-   Xác định tính năng ổn định của máy bay dân sự.

-   Giải thích được nguyên tắc giữ ổn định cho máy bay.

-   Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định.

-   Giải thích được các trường hợp bất ổn định và cách thức xử lý.

	1.   Ổn định dọc

1.1. Tính ổn định dọc

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định dọc

1.3. Điểm neutral point

1.4. Static margin

	2.  Ổn định ngang và ổn định hướng

2.1. Tính ổn định ngang

2.2. Tính ổn định hướng

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định ngang và ổn định hướng

	2.4. Các trường hợp bất ổn định Spiral dive và Dutch roll


IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn

-   Phòng thiết bị điện, điện tử của bộ môn.

-   Mô hình máy bay Y40.
2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy tính để bàn

-   Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Slide, video...

-   Các hình vẽ minh học

-   Tài liệu môn khí động lực học

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Ảnh hưởng của khí quyển và thông số trong bầu khí quyển tiêu chuẩn.
 +  Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến lực nâng, lực cản.
 +  Cơ cấu điều khiển và sự phân bố lực ở các chế độ bay khác nhau.
 +  Hiện tượng thất tốc và các ảnh hưởng của mặt đất.

 +  Tính ổn định và các yếu tố ảnh hưởng.
- Kỹ năng:

+  Xác định các thông số khí quyển theo độ cao.

 +  Tính toán lực nâng, lực cản, hợp lực tác động và vận tốc thất tốc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-   Đánh giá kỹ năng tính toán. 

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Bảo dưỡng máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Dynamic of Flight, ATPL Training, Jeppesen.

[2]. Aerodynamics, Training Manual, Ameco Beijing Aviation College.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Kỹ thuật số - hệ thống thiết bị điện tử 
Mã học phần: 11

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, trước các học phần đào tạo chuyên môn nghề.
· Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở chuyên môn nghề. Là nền tảng kiến thức về kỹ thuật điện tử và hệ thống các thiết bị điện tử sử dụng trong hàng không.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+   Hoạt động của một hệ thống điện tử kỹ thuật số.
 +   Hệ thống số đếm và cách thức chuyển đổi giữa các hệ thống đếm.
 +   Tính chất các loại dữ liệu và các thiết bị chuyển đổi.
 +   Các mạch logic và ứng dụng.

 +   Cấu trúc cơ bản của máy tính và ứng dụng trong hệ thống máy tính của máy bay.

 +   Sơ đồ bố trí các thiết bị tử và tính chất của các hệ thống điện tử tiêu biểu.

 +   Ảnh hưởng của môi trường đên hoạt động bảo dưỡng các thiết bị điện tử.

· Kỹ năng:

+  Vận hành chuyển đổi giữa các hệ thống số đếm.

 +   Đọc được các mạch logic.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Hệ thống đồng hồ điện tử
	4
	4
	
	

	
	Sơ đồ bố trí các hệ thống điện tử trong buồng lái
	
	
	
	

	2
	Các hệ thống đếm
	4
	4
	
	

	
	Giới thiệu các hệ thống đếm
	
	
	
	

	
	Cách chuyển đổi giữa các hệ thống đếm
	
	
	
	

	3
	Chuyển đổi dữ liệu
	4
	4
	
	

	
	Dữ liệu tương tự và dữ liệu số
	
	
	
	

	
	Các thiết bị chuyển đổi dữ liệu
	
	
	
	

	4
	Cáp truyền dữ liệu
	3
	3
	
	

	
	Giới thiệu các hệ thống cáp dữ liệu
	
	
	
	

	
	Tính năng hệ thống ARINC
	
	
	
	

	5
	Mạch logic
	5
	4
	
	1

	
	Mạch logic cơ bản
	
	
	
	

	
	Sơ đồ mạch các hệ thống máy bay
	
	
	
	

	6
	Cấu trúc máy tính cơ bản
	3
	3
	
	

	
	Thuật ngữ máy tính
	
	
	
	

	
	Công nghệ máy tính áp dụng trong máy bay
	
	
	
	

	7
	Sợi quang
	3
	3
	
	

	
	Tính chất sợi quang
	
	
	
	

	
	Hệ thống cáp quang truyền dữ liệu
	
	
	
	

	8
	Màn hình điện tử
	3
	3
	
	

	
	Nguyên tắc hoạt động
	
	
	
	

	
	Các loại màn hình thông dụng trong máy bay hiện đại
	
	
	
	

	9
	Thiết bị nhạy cảm tĩnh điện
	4
	4
	
	

	
	Biện pháp an toàn khi tháo lắp, vận chuyển thiết bị
	
	
	
	

	
	Các rủi ro, hỏng hóc có thể xảy ra
	
	
	
	

	10
	Kiểm soát điều hành phần mềm
	5
	4
	
	1

	
	Các yêu cầu, tiêu chuẩn của chương trình phần mềm
	
	
	
	

	
	Sự cố có thể xảy ra
	
	
	
	

	11
	Môi trường điện từ trường
	3
	3
	
	

	
	Tính tương thích điện từ
	
	
	
	

	
	Giao thoa điện từ
	
	
	
	

	
	Trường bức xạ cường độ cao
	
	
	
	

	
	Sét và chống sét
	
	
	
	

	12
	Hệ thống điện tử số tiêu biểu của máy bay
	4
	4
	
	

	
	Cách bố trí chung hệ thống điện tử số trong máy bay
	
	
	
	

	
	Giới thiệu các hệ thống tiêu biểu
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:

	Mục tiêu: 

-   Giải thích được nguyên tắc bố trí hệ thống điện tử trong buồng lái.

-   Giải thích được vị trí các đồng hồ điện tử trong buồng lái.

-   Xác định các bố trí khác nhau trong từng loại máy bay

	-   Có ý thức học tập phục vụ cộng đồng.

	1. Sơ đồ bố trí các hệ thống điện tử trong buồng lái

1.1. Cách bố trí hệ thống điển hình

1.2. Sơ đồ bố trí hệ thống đồng hồ điện tử

1.3. Sơ đồ bố trí hệ thống thức trên các loại máy bay

	Chương 2:

	Mục tiêu:  

-   Giải thích được tính chất của các hệ thống đếm.

-   Xác định cách thức chuyển đổi giữa các hệ thống đếm. 

	1. Giới thiệu các hệ thống đếm

1.1. Hệ thập phân

1.2. Hệ nhị phân

1.3. Hệ 8

1.4. Hệ 16

	2.Vận hành chuyển đổi giữa các hệ thống đếm

2.1. Hệ thập phân và nhị phân

2.2. Hệ thập phân và hệ 8, 16

2.3. Hệ nhị phân và hệ 8, 16   

	

	Chương 3:

	Mục tiêu:

-   Xác định tính chất của các loại tín hiệu tương tự và tín hiệu số.

-   Giải thích được cơ chế chuyển đổi giữa dữ liệu tương tự và dữ liệu số.

-   Khái quát được cấu trúc và cách thức hoạt động của các bộ chuyển đổi dữ liệu.

	.   Dữ liệu tương tự và dữ liệu số

1.1. Dữ liệu tương tự

1.2. Dữ liệu số

	2.  Các thiết bị chuyển đổi dữ liệu

2.1. Bộ biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số

2.2. Bộ biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự

	Chương 4:
	Cáp truyền dữ liệu

	Mục tiêu:

-   Giải thích được tác dụng của hệ thống cáp truyền dữ liệu.

-   Xác định các tính năng của một hệ thống cáp dữ liệu.

-   Khái quát được cách thức vận hành và bảo dưỡng hệ thống cáp truyền dữ liệu.



	1.   Giới thiệu các hệ thống cáp truyền dữ liệu

1.1. Tác dụng của hệ thống cáp truyền dữ liệu

1.2. Các hệ thống cáp cơ bản dùng trong hàng không

	2.  Tính năng của hệ thống cáp dữ liệu ARINC

2.1. Giới thiệu hệ thống

2.2. Tính năng của hệ thống

2.3. Sơ đồ bố trí

2.4. Cách thức vận hành và bảo dưỡng

	Chương 5:             Mạch logic

	Mục tiêu:

-   Khái quát được các ký hiệu trên một bảng mạch logic.

-   Giải thích được cách đọc một bảng mạch logic.

-   Làm quen với một vài sơ đồ mạch cơ bản của máy bay.



	1.   Mạch logic cơ bản

1.1. Các ký hiệu mạch logic

1.2. Các bảng và mạch tương đương

	2.  Sơ đồ mạch các máy bay

2.1. Sơ đồ mạch cơ bản máy bay ATR72

2.2. Sơ đồ mạch cơ bản máy bay B737

   

	Chương 6:             Cấu trúc máy tính cơ bản

	Mục tiêu:

-    Giải thích được các thuật ngữ cơ bản của máy tính.

-   Khái quát được cách thức kết nối và vận hành các loại máy tính trên máy bay.



	1.   Thuật ngữ máy tính

1.1. Bite, bye, phần cứng, phần mềm

1.2. Các thiết bị phần cứng CPU, RAM, ROM

	2.  Công nghệ máy tính áp dụng trên máy bay

2.1. Giới thiệu các loại máy tính sử dụng trên máy bay

2.2. Sơ đồ kết nối hệ thống máy tính   

	Chương 7:             Sợi quang

	Mục tiêu:

-   Giải thích được các tính chất và ưu nhược điểm của sợi quang so với dây cáp điện truyền thống.

-   Khái quát được cách thức kêt nối và vận hành hệ thống cáp quang truyền dữ liệu.



	1.   Tính chất sợi quang

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Tính ưu việt và hạn chế của sợi quang

	2.  Hệ thống cáp quang truyền dữ liệu

2.1. Thiết bị đầu cuối

2.2. Bộ nối, kiểm soát thiết bị đầu cuối

2.3. Áp dụng sợi quang trong hệ thống máy bay

   

	Chương 8:             Màn hình điện tử

	Mục tiêu:

-   Giải thích được nguyên tắc hiển thị hình ảnh của các loại màn hình điện tử.

-   Khái quát được cách thức quản lý và truy xuất dữ liệu trên màn hình điện tử.



	1.   Nguyên tắc hoạt động

1.1. Nguyên tắc hoạt động của màn hình điện tử

1.2. Các tính năng hiển thị của màn hình điện tử

	2.  Các loại màn hình thông dụng trong máy bay hiện đại

2.1. Ống tia catot

2.2. Diot phát quang

2.3. Màn hình tinh thể lỏng

   

	Chương 9:             Thiết bị nhạy cảm tĩnh điện

	Mục tiêu:

-   Xác định các loại thiết bị nhạy cảm tĩnh điện.

-   Giải thích được các sự cố hỏng hóc có thể xảy ra và các biện pháp an toàn cho con người và thiết bị khi tháo lắp, vận hành.



	1.   Biện pháp an toàn khi tháo lắp thiết bị nhạy cảm tĩnh điện

1.1. Định nghĩa thiết bị nhạy cảm tĩnh điện

1.2. Các biện pháp an toàn khi tháo lắp và vận chuyển

	2.  Sự cố, hỏng hóc có thể xảy ra

2.1. Các loại sự cố, hỏng hóc có thể xảy ra

2.2. Các thiết bị bảo vệ chống tĩnh điện 

	Chương 10:             Kiểm soát điều hành phần mềm

	Mục tiêu:

-   Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các chương trình phần mềm.

-   Xác định các tiêu chuẩn phần mềm sử dụng cho máy bay.

-   Xác định các lỗi thường gặp liên quan đến chương trình phần mềm và cách xử lý.



	1.   Các yêu cầu, tiêu chuẩn của chương trình phần mềm

1.1. Giới thiệu chương trình phần mềm

1.2. Các yêu cầu và tiêu chuẩn cho ngành hàng không

	2.  Sự cố có thể xảy ra

2.1. Các lỗi phần mềm thường gặp

2.2. Các sự cố, tai nạn liên quan đến lỗi phần mềm

   

	Chương 11:             Môi trường điện từ trường

	Mục tiêu:

-   Xác định nguyên nhân và tính chất của các hiện tượng môi trường điện từ trường.

-   Khái quát được cách thức hoạt động bảo dưỡng trong các môi trường điện từ trường đặc biệt.



	1. Tính tương thích điện từ

1.1. Nguyên lý tạo ra tính tương thích điện từ

1.2. Ảnh hưởng đến hoạt động bảo dưỡng

	2. Giao thoa điện từ 

2.1. Nguyên nhân tạo ra giao thoa điện từ

2.2. Ảnh hưởng đến hoạt động bảo dưỡng

	3. Trường bức xạ cường độ cao

3.1. Tính chất trường bức xạ cường độ cao

3.2. Ảnh hưởng đến hoạt động bảo dưỡng

	4. Sét và chống sét

4.1. Tính chất của sét và các biện pháp chống sét

4.2. Ảnh hưởng đến hoạt động bảo dưỡng

   

	Chương 12:             Hệ thống điện tử số tiêu biểu của máy bay

	Mục tiêu:

-   Giải thích được sơ đồ bố trí hệ thống các thiết bị điện tử số trên máy bay

-   Xác định cách thức hoạt động của một số hệ thống điện tử tiêu biểu.

	1. Sơ đồ bố trí chung hệ thống điện tử số của máy bay

1.1. Giới thiệu hệ thống điện tử số

1.2. Sơ đồ bố trí chung

	2. Các hệ thống điện tử số tiêu biểu

2.1. Hệ thống thông tin liên lạc và báo cáo

2.2. Hệ thống theo dõi điện tử

2.3. Hệ thống đồng hồ chỉ huy bay

2.4. Hệ thống hiển thị thông số động cơ và cảnh báo tổ lái

2.5. Hệ thống điều khiển bay

2.7. Hệ thống định vị toàn cầu       


IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

-   Phòng thiết bị điện, điện tử của bộ môn.

-   Mô hình máy bay.

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy tính để bàn

-   Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Slide, video...

-   Các hình vẽ minh học

-   Tài liệu môn kỹ thuật số và hệ thống các thiết bị điện tử trên máy bay

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Hoạt động của một hệ thống điện tử kỹ thuật số.
 +   Hệ thống số đếm và cách thức chuyển đổi giữa các hệ thống đếm.
 +   Tính chất các loại dữ liệu và các thiết bị chuyển đổi.
 +   Các mạch logic và ứng dụng.

 +   Cấu trúc cơ bản của máy tính và ứng dụng trong hệ thống máy tính của máy bay.

 +   Sơ đồ bố trí các thiết bị tử và tính chất của các hệ thống điện tử tiêu biểu.

 +   Ảnh hưởng của môi trường đên hoạt động bảo dưỡng các thiết bị điện tử.

- Kỹ năng:

+  Vận hành chuyển đổi giữa các hệ thống số đếm.

 +   Đọc được các mạch logic.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-   Đánh giá kỹ năng tính toán. 

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Bảo dưỡng máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các chương 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Instrumentation, ATPL Training, Jeppesen.

[2]. Digital techiques Electronic instruments, AeroGATES, JAR66.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Hệ thống điện – điện tử máy bay 
Mã học phần: 12

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần cơ sở ngành: điện cơ bản, điện tử cơ bản, kỹ thuật số.
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần, học phần đào tạo chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+   Thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

 +   Các hỏng hóc 

· Kỹ năng:

+   Khai thác sử dụng hệ thống

 +   Khắc phục các hỏng hóc

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:

3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5

6

7
	Tổng quan về các hệ thống điện- điện tử máy bay

Hệ thống điện

Hệ thống đồng hồ

Hệ thống phòng chống cháy

Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống dẫn đường bay

Hệ thống tự động lái


	6

6

6

7

6

6

7

7
	6

6

6

6

6

6

6

7
	
	1

1



	
	Cộng
	45
	43
	
	2


4. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Tổng quan về các hệ thống điện-điện tử máy bay               Thời gian: 1giờ

	Mục tiêu: 

	-   Khái quát được ứng dụng của hệ thống điện điện tử máy bay trong hoạt động khai thác bay;
-   Giải thích được những chức năng chung của hệ thống.


 1. Lịch sử phát triển của các hệ thống điện- điện tử máy bay

 2. khái quát chức năng hoạt động của các hệ thống điện- điện tử máy bay

Bài 2: Hệ thống điện                                                                   Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí mạng điện trên máy bay;

-  Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong hệ thống.
1. Khái quát nguồn điện máy bay

1.1. Khái quát

1.2. Các nguồn điện máy bay

1.3. Hệ thống phân phối nguồn điện cơ bản

1.3.1. Hệ thống phân phối điện xoay chiều

1.3.2. Hệ thống phân phối điện một chiều

2. Hệ thống phân phối nguồn điện xoay chiều chính

2.1. Khái quát

2.2. Các chức năng của thanh điện xoay chiều

2.3. Chuyển mạch nguồn điện

2.4. Chuyển mạch kết nối thanh điện tự động

3. Các thiết bị điện trong hệ thống

3.1. Khái quát

3.2. Rơ le nguồn điện xoay chiều

3.3. Cầu chì

3.4. Cầu ngắt điện

3.5. Biến thế dòng

4. Hệ thống phát điện xoay chiều

4.1. Khái quát

4.2. Máy phát điện xoay chiều 3 pha

4.3. máy biến điện

5. Bảo vệ và điều khiển máy phát

5.1. Điều hòa điện thế máy phát

5.2. Điều hòa tần số máy phát

6. Hệ thống phát điện một chiều

6.1. Khái quát

6.2. Bộ biến thế nắn dòng

6.3. Ắc quy hàng không

7. Nguồn điện mặt đất

7.1. Khái quát

7.2. Kết nối nguồn mặt đất

8. Thực hành trên hệ thống điện máy bay

8.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các thiết bị điện

8.2. Thực hiện tháo- lắp phân giải chi tiết hệ thống

Bài 3: Hệ thống đồng hồ máy bay                                              Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí hệ thống đồng hồ  trên máy bay, 

-   Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đồng hồ trong hệ thống.

1. Đồng hồ dữ liệu không khí

1.1. Đồng hồ độ cao

1.1.1. Cấu tạo

1.1.2. Nguyên lý hoạt động

1.1.3. Cài đặt áp suất chuẩn

1.2. Đồng hồ tốc độ

1.2.1. Cấu tạo

1.2.2. Nguyên lý hoạt động

1.2.3. Các loại tốc độ

1.3. Đồng hồ tốc độ lên – xuống

1.3.1. Cấu tạo

1.3.2. Nguyên lý hoạt động

1.4. Đồng hộ hệ số Mach

1.4.1. Cấu tạo

1.4.2. Nguyên lý hoạt động

2. Hệ thống động áp – tĩnh áp

2.1. Hệ thống tĩnh áp

2.2. Hệ thống động áp

2.3. Một số hỏng hóc của hệ thống

2.3.1. Rò rỉ hệ thống động - tĩnh áp

2.3.2. Tắc nghẽn hệ thống động – tĩnh áp

2.4. Máy tính dữ liệu không khí

3. Đồng hồ con quay hồi chuyển

3.1. Nguyên lý con quay hồi chuyển

3.2. Phân loại con quay

3.2.1. Con quay đo góc lên – xuống

3.2.2. Con quay đo hướng

3.2.3. Con quay đo tốc độ lượn vòng

3.2. Đồng hồ đo vị thế máy bay

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.3. Đồng hồ đo hướng bay trực tiếp

3.3.1. Cấu tạo

3.3.2. Nguyên lý hoạt động

3.4. Đồng hồ đo hướng bay từ xa

3.4.1. Cấu tạo

3.4.2. Nguyên lý hoạt động

4. Thực hành trên hệ thống đồng hồ máy bay

4.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các thiết bị đồng hồ

4.2. Thực hiện tháo- lắp phân giải chi tiết hệ thống

Bài 4: Hệ thống phòng chống cháy




Thời gian: 15 giờ


	Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí hệ thống dò lửa và dập lửa  trên máy bay, 

-   Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.


1. Hệ thống dò lửa

1.1. Khái quát

1.2. Cấu tạo của hệ thống

1.2.1. Truyền cảm báo cháy

1.2.2. Truyền cảm báo khói

1.2.3. Bộ tập trung tín hiệu và cảnh báo cháy

1.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

1.3.1. Báo cháy động cơ

1.3.2. Báo khói khoang hàng, khoang điện tử, buồng vệ sinh

2. Hệ thống dập lửa

2.1. Khái quát

2.2. Cấu tạo của hệ thống

2.2.1. Bình dập lửa

2.2.2. Đầu xả bình dập lửa

2.2.3. Vòi phun chất dập lửa

2.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

2.3.1. Dập lửa động cơ

2.3.2. Dập lửa khoang hàng

2.3.3. Dập lửa buồng vệ sinh

3. Thực hành trên hệ thống phòng chống cháy máy bay

3.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các truyền cảm báo cháy, bình dập lửa....

3.2. Thực hiện tháo- lắp phân giải chi tiết hệ thống

Bài 5: Hệ thống thông tin liên lạc




Thời gian: 10 giờ
	Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí hệ thống đồng hồ  trên máy bay, 

-   Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đồng hồ trong hệ thống.


1. Khái quát hệ thống thông tin liên lạc

1.1. Tần số sóng vô tuyến

1.2. Thiết bị âm thanh

1.3. Thiết bị thu – phát sóng vô tuyến

2. Hệ thống âm thanh

2.1. Thiết bị quản lý âm thanh

2.2. Hệ thống liên lạc nội bộ

2.3. Hệ thống thông báo hành khách

2.4. Hệ thống ghi âm thanh buồng lái

3. Hệ thống liên lạc dùng sóng VHF

3.1. Thành phần hệ thống

3.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

4. Hệ thống liên lạc dùng sóng HF

4.1. Thành phần hệ thống

4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

5. Hệ thống báo cáo và gửi thông tin máy bay

5.1. Thành phần hệ thống

5.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

5.3. Khái quát về thông tin vệ tinh

5.4. Khái quát về máy định vị khẩn cấp

6. Thực hành trên hệ thống thông tin liên lạc máy bay

6.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các bảng điều khiển, anten liên lạc.....

6.2. Thực hiện tháo - lắp phân giải chi tiết hệ thống

Bài 6: Hệ thống dẫn đường bay




Thời gian: 25 giờ
	Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí hệ thống đồng hồ  trên máy bay, 

-   Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đồng hồ trong hệ thống.


1. Hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến

1.1. Khái quát

1.2. Hệ thống tự động tìm hướng (ADF)

1.2.1. Thành phần, cấu tạo

1.2.2. Nguyên lý hoạt động

1.3. Hệ thống đài toàn hướng dùng sóng VHF (VOR)

1.3.1. Thành phần, cấu tạo

1.3.2. Nguyên lý hoạt động

1.4. Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị đồng hồ

1.4.1. Thành phần hệ thống

1.4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

2. Hệ thống ra đa máy bay

2.1. Khái quát

2.2. Hệ thống đo độ cao bằng sóng vô tuyến

2.2.1. Thành phần

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Thiết bị đo xa

2.3.1. Thành phần

2.3.2. Nguyên lý hoạt động

2.4. Hệ thống ra đa thời tiết

2.4.1. Thành phần, cấu tạo

2.4.2. Nguyên lý hoạt động

3. Hệ thống cảnh báo và điều khiển không lưu

3.1. Thành phần, chức năng của máy hỏi đáp kiểm soát không lưu

3.2. Hệ thống chống va chạm trên không

3.2.1. Thành phần hệ thống

3.2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

4. Thực hành trên hệ thống dẫn đường bay

4.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các bảng điều khiển, đồng hồ dẫn đường, anten...

4.2. Thực hiện tháo- lắp phân giải chi tiết hệ thống

Bài 7: Hệ thống bay tự động





Thời gian: 9 giờ
	Mục tiêu: 

-   Khái quát được cách bố trí hệ thống đồng hồ  trên máy bay, 

-   Giải thích được rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đồng hồ trong hệ thống.


1. Khái quát 

1.1. Các hệ thống thành phần

1.2. Cấu trúc của hệ thống bay tự động

2. Hệ thống tự động lái

2.1. Thành phần, câu tạo hệ thống

2.2. Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống

2.2.1. Mạch điều khiển trong

2.2.2. Mạch điều khiển ngoài

2.3. Điều khiển kết nối – ngắt kết nối hệ thống tự động lái

2.4. Cơ cấu trợ lực hệ thống tự động lái

2.4.1. Mô tơ điện

2.4.2. Cơ cấu khí nén

2.4.3. Cơ cấu điện thủy lực

2.4.4. Các mức an toàn hoạt động của hệ thống

3. Thực hành trên hệ thống tự động lái

4.1. Giới thiệu vị trí lắp đặt của các bảng điều khiển, cáp điều khiển, cơ cấu trợ lực...

4.2. Thực hiện tháo- lắp phân giải chi tiết hệ thống

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

-   Phòng học lý thuyết có trang bị máy chiếu, bảng, viết,…

-   Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu, dụng cụ tháo lắp....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành

-   Máy kiểm tra hệ thống động tĩnh áp, hệ thống dẫn đường ....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Giáo trình học tập lý thuyết

-   Sách chỉ dẫn tháo lắp phân giải hệ thống

-   Dụng cụ tháo lắp

-   Vật tư tiêu thụ trong quá trình tháo lắp

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

 +   Các hỏng hóc 

- Kỹ năng:

+   Khai thác sử dụng hệ thống

 +   Khắc phục các hỏng hóc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-   Đánh giá kỹ năng thực hành bài tập, bài thực hành trên máy.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp các hệ thống điện-điện tử trên máy bay

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu phân tích hệ thống, xử lý khắc phục hỏng hóc phát sinh với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các bài.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Aircarft instrumens and avionics, Jeppesen

[2]. Aircraft electrical systems, Jeppesen

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Cấu trúc máy bay 
Mã học phần: 13

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Bố trí sau khi học xong các học phần chung, học phần kỹ thuật cơ sở. 
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+   Cấu trúc tổng quát máy bay.

 +   Cấu trúc thân máy bay.

 +   Kết cấu và cơ cấu cửa chắn gió, cửa sổ.

 +   Cấu trúc cánh máy bay.

 +   Cấu trúc giá treo động cơ và vỏ động cơ.

 +   Cấu trúc đuôi máy bay.

 +   Hệ thống cửa máy bay.

· Kỹ năng:

+   Xác định các cấu trúc thân, cánh, giá treo động cơ và đuôi máy bay;

 +   Mở các hệ thống cửa.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Thể hiện tính khoa học, sáng tạo.

 +   Thể hiện tính cẩn thận và trách nhiệm trong làm việc thực tế.

 +   Ý thức làm việc theo nhóm.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Cấu trúc tổng quát máy bay 
	7
	7
	
	

	
	Các phần cấu trúc tạo nên máy bay;
	
	
	
	

	
	Ứng suất, kéo, nén, cắt, xoắn, uốn;
	
	
	
	

	II
	Cấu trúc thân máy bay
	8
	7
	
	1

	
	Cấu trúc monocoque và semi-monocoque;
	
	
	
	

	
	Các thành phần chính của khung thân máy bay;
	
	
	
	

	
	Phân loại cấu trúc, cấu trúc cơ bản, cấu trúc phụ trợ;
	
	
	
	

	
	Lắp ghế ngồi và hệ thống tải hàng;
	
	
	
	

	
	Cấu trúc phần thân giữa;
	
	
	
	

	III
	Kết cấu và cơ cấu cửa chắn gió, cửa sổ.
	7
	7
	
	

	
	Cửa chắn gió;
	
	
	
	

	
	Cửa sổ buồng lái;
	
	
	
	

	
	Cửa sổ khoang hành khách.
	
	
	
	

	IV
	Cấu trúc cánh máy bay
	8
	7
	
	1

	
	Cấu trúc cơ bản tạo thành cánh trái, cánh phải: vỏ bọc, xà trước, xà sau, vách ngăn và các thanh gia cường lực;
	
	
	
	

	
	Cấu trúc cánh giữa;
	
	
	
	

	
	Cấu trúc cạnh trước của cánh;
	
	
	
	

	
	Cấu trúc cạnh sau của cánh.
	
	
	
	

	Tổng kết
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:    Cấu trúc tổng quát máy bay  
Thời gian: 10 tiết

	Mục tiêu của bài:

	Trình bày được cấu trúc tổng quát cơ bản của máy bay.


	1. Các phần cấu trúc tạo nên máy bay
	
Thời gian: 4 tiết

	2. Ứng suất, kéo, nén, cắt, xoắn, uốn
	
Thời gian: 6 tiết

	Chương 2:    Cấu trúc thân máy bay  
Thời gian: 8 tiết

	Mục tiêu của bài:


	Khái quát được cấu trúc thân máy bay.

	1.  Cấu trúc monocoque và semi-monocoque
	
Thời gian: 2 tiết

	2. Các thành phần chính của khung thân máy bay
	
Thời gian: 1.5 tiết

	3. Phân loại cấu trúc, cấu trúc cơ bản, cấu trúc phụ trợ
	
Thời gian: 1.5 tiết

	4. Lắp ghế ngồi và hệ thống tải hàng
	
Thời gian: 1.5 tiết

	5. Cấu trúc phần thân giữa
	
Thời gian: 1.5 tiết

	Chương 3:    Kết cấu và cơ cấu cửa chắn gió, cửa sổ  
Thời gian: 5 tiết

	Mục tiêu của bài:


	Khái quát được kết cấu và cơ cấu cửa chắn gió, cửa sổ.

	1. Cửa chắn gió
	
Thời gian: 2 tiết

	2. Cửa sổ buồng lái
	
Thời gian: 1.5 tiết

	3. Cửa sổ khoang hành khách
	
Thời gian: 1.5 tiết

	Chương 4:    Cấu trúc cánh máy bay  
Thời gian: 12 tiết

	Mục tiêu của bài:


	Khái quát được cấu trúc cánh máy bay.

	1. Cấu trúc cơ bản tạo thành cánh trái, cánh phải: vỏ bọc, xà trước, xà sau, vách ngăn và các thanh gia cường lực
	
Thời gian: 6 tiết

	2. Cấu trúc cánh giữa
	
Thời gian: 2 tiết

	3. Cấu trúc cạnh trước của cánh
	
Thời gian: 2 tiết

	4. Cấu trúc cạnh sau của cánh
	
Thời gian: 2 tiết


IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, máy tính, máy bay học tập.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bài giảng điện tử.
· Công cụ cơ khí.

· Giáo trình Cấu trúc máy bay.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Cấu trúc tổng quát máy bay.

 +   Cấu trúc thân máy bay.

 +   Kết cấu và cơ cấu cửa chắn gió, cửa sổ.

 +   Cấu trúc cánh máy bay.

 +   Cấu trúc giá treo động cơ và vỏ động cơ.

 +   Cấu trúc đuôi máy bay.

 +   Hệ thống cửa máy bay.

- Kỹ năng:

+   Xác định các cấu trúc thân, cánh, giá treo động cơ và đuôi máy bay;

 +   Mở các hệ thống cửa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

+   Thể hiện tính khoa học, sáng tạo.

 +   Thể hiện tính cẩn thận và trách nhiệm trong làm việc thực tế.

 +   Ý thức làm việc theo nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật Bảo dưỡng cơ khí máy bay. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Lufthansa Technical Training GmbH, ATA 51, ATA 52 Training Manual, Jet Aircraft Maintenance Fundamentels, 2000.

[2]. Airframe textbook, Jeppesen.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Hệ thống cơ khí máy bay 
Mã học phần: 14

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Là học phần thuộc các học phần, học phần đào tạo chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống cơ khí trên máy bay.
-   Trình bày được mối liên hệ giữa các hệ thống.

-   Trình bày được đặc điểm hiển thị, hoạt động và điều khiển của các hệ thống cơ khí máy bay trong các trạng thái hoạt động khác nhau.

-   Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của các thiết bị trên máy bay.

-   Điều khiển được hoạt động của các hệ thống.

· Kỹ năng:

-   Bảo dưỡng các thiết bị đúng theo tiêu chuẩn.

-   Phán đoán được các hỏng học dựa vào các tín hiệu và thông báo từ các bảng, màn hình hiển thị.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-   Coi trọng tính an toàn.

-   Hình thành đạo đức nghề nghiệp.

-   Yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5

6

7


	Tổng quan về các hệ thống cơ khí máy bay

Hệ thống điều hoà không khí

Hệ thống trang thiết bị khoang hành  khách 

Hệ thống nhiên liệu

Hệ thống thủy lực


	4

4

5

4

4

5

4


	4

4

4

4

4

4

4


	
	1

1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


5. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về các hệ thống có khí máy bay


Thời gian: 01giờ

Mục tiêu:
-   Trình bày được vai trò của các hệ thống cơ khí trên máy bay nói chung.

-   Mô tả được các hệ thống cơ khí trên máy bay.
-   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

1. Hệ thống ATA 100.

2. Lịch sử phát triển của các hệ thống cơ khí máy bay.

3. Khái quát chức năng hoạt động của các hệ thống cơ khí máy bay.

Bài 2: Hệ thống điều hoà không khí  



Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
-   Trình bày được chức năng của hệ thống điều hòa trên máy bay.

-   Trình bày được các thông số cần đảm bảo của không khí do hệ thống điều hòa cung cấp.

-   Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy làm lạnh không khí.

-   Trình bày được nguyên lý điều chỉnh nhiệt độ, tăng áp và làm sạch không khí. 

-   Trình bày được hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

-   Theo dõi, điều khiển được hoạt động của hệ thống.
-   Mô tả được và tháo lắp đúng các thiết bị.
-   Phán đoán, xác định được các loại hỏng hóc cơ bản trên hệ thống.  
-   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

-   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

Nội dung 

1. Giới thiệu.

1.1. Tăng áp và các khu vực cần điều hòa không khí.

1.2. Chức năng điều hòa không khí.

1.3. Sơ đồ hệ nguyên lý thống.

2. Tổng quan về điều khiển nhiệt độ không khí.

2.1. Giới thiệu. 

3. Hoạt động của máy làm lạnh không khí.

3.1. Máy làm lạnh.

3.2. Bộ biến đổi ô-zôn (O3) thành  ô xy (O2).

3.3. Van cấp khí cho máy làm lạnh.

3.4. Bộ trao đổi nhiệt.

3.5. Bộ làm lạnh.

3.6. Van nối tắt.

3.7. Khí ngoài trời.

4. Bộ tách nước.

4.1. Giới thiệu.

4.2. Bộ tách nước áp suất thấp.

4.3. Bộ tách nước áp suất cao.

4.4. Chức năng phá băng.

5. Điều khiển máy làm lạnh không khí.

5.1. Giới thiệu.

5.2. Các cảm biến.

5.3. Điều khiển nhiệt độ.

5.4. Các thông số hiển thị.

6. Hệ thống phân phối không khí điều hòa.

6.1. Giới thiệu.

6.2. Điều khiển lưu lượng.

6.3. Luân chuyển không khí.

6.4. Không khí cấp cho buồng lái.

6.5. Cấp khí trên mặt đất và trong tình huống khẩn cấp.

7. Điều khiển nhiệt độ tại các khu vực.

7.1. Giới thiệu.

7.2. Hệ thống khí điều chỉnh nhiệt độ.

7.3. Điều khiển nhiệt độ trực tiếp.

7.4. Điều khiển nhiệt độ tự động.

7.5. Các mạch bảo vệ.

7.6. Điều khiển và hiển thị.

8. Hệ thống thông thoáng.

8.1. Giới thiệu.

8.2. Buồng hàng không có thông thoáng.

8.3. Buồng hàng có thông thoáng.

8.4. Buồng hàng có sưởi ấm.

8.5. Buồng hàng có điều hòa.

8.6. Thông thoáng cho khoang bếp và nhà vệ sinh.

9. Hệ thống làm mát thiết bị điện – điện tử.

9.1. Tổng quan.

9.2. Các thành phần của hệ thống.

9.3. Chế độ làm việc tự động.

9.4. Chế độ làm việc ưu tiên.

10. Hệ thống tăng áp.

10.1. Định nghĩa.

10.2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống.

10.3. Các chức năng bảo vệ.

10.4. Điều khiển và hiển thị.

10.5. Chế độ chìm khẩn cấp.

10.6. Chế độ tự động.

10.7. Các van điều khiển áp suất.

10.8. Kiểm tra rò rỉ áp suất ca bin.

Bài 3: Hệ thống trang thiết bị khoang hành  khách

Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:
-   Kiến thức: 

 +   Trình bày được danh sách, chức năng, công dụng, hoạt động và cách sử dụng các thiết bị khẩn cấp trên máy bay.

 +   Trình bày được nguyên lý hoạt động, các chế độ làm việc, vận hành, điều khiển và hiển thị của các hệ thống nạp, xả, cấp nhiên liệu. 

 +   Trình bày được các loại, hoạt động của hệ thống giải trí trên máy bay.

-   Kỹ năng:

 +   Kiểm tra, xác định tình trạng của các thiết bị khẩn cấp.
 +   Thực hiện được các thao tác an toàn khi làm việc với các thiết bị khẩn cấp.
 +   Điều khiển, vận hành, sử dụng được các thiết bị giải trí.  
-   Thái độ:

 +   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

 +   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

1. Các thiết bị khẩn cấp.

1.1. Thiết bị thoát hiểm khẩn cấp.

1.2. Các thiết bị khẩn cấp khác.

2. Thiết bị giải trí.

2.1. Hệ thống thu phát âm thanh thu sẵn.

2.2. Hệ thống thu phát video thu sẵn.

2.3. Hệ thống cập nhật thông tin hành trình bay.

Bài 4: Hệ thống nhiên liệu





Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
-   Kiến thức: 

 +   Trình bày được đặc điểm của nhiên liệu dùng cho động cơ tuốc-bin khí.

 +   Trình bày được chức năng, nguyên lý hoạt động và các loại thùng nhiên liệu.

 +   Trình bày được nguyên lý cân bằng tải trọng máy bay khi tiêu hao nhiên liệu.

 +  Trình bày được các loại, nguyên lý làm việc của hệ thống cảm biến, hiển thị lượng nhiên liệu. 

 +   Trình bày được hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

-   Kỹ năng:

 +   Theo dõi, điều khiển được hoạt động của hệ thống.
 +   Mô tả được và tháo lắp đúng các thiết bị.
 +   Phán đoán, xác định được các loại hỏng hóc cơ bản trên hệ thống.  
-   Thái độ:

 +   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

 +   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

1. Nhiên liệu dùng cho động cơ tuốc-bin khí.

1.1. Các loại nhiên liệu.

1.2. Đặc tính của nhiên liệu.

2. Thùng chứa nhiên liệu.

2.1. Sơ đồ bố trí thùng chứa nhiên liệu.

2.2. Các loại thùng chứa nhiên liệu.

2.3. Dập chuyển động của nhiên liệu.

2.4. Các cửa thâm nhập vào thùng chứa nhiên liệu.

2.5. Thông hơi cho thùng chứa nhiên liệu.

3. Xả thùng chứa nhiên liệu.

3.1. Xả nước.

3.2. Van hoạt động trực tiếp bằng tay.

3.3. Van hoạt động bằng điện.

3.4. Hệ thống vét nước.

3.5. Xả nhiên liệu.

4. Hệ thống thông hơi thùng chứa nhiên liệu.

4.1. Giới thiệu.

4.2. Hoạt động của hệ thống thông hơi thùng chứa nhiên liệu.

4.3. Tăng áp thùng chứa nhiên liệu.

4.4. Hệ thống bảo vệ quá áp và bị áp chân không cho thùng chứa nhiên liệu.

5. Giới thiệu về hệ thống nạp nhiên liệu.

5.1. Các phương pháp nạp nhiên liệu.

5.2. Phân phối nhiên liệu.

5.3. Cấu trúc hệ thống nạp nhiên liệu.

5.4. Các chế độ nạp nhiên liệu.

6. Chức năng hệ thống nạp nhiên liệu.

6.1. Bảng điều khiển.

6.2. Điều khiển nạp nhiên liệu.

6.3. Các hiển thị nạp nhiên liệu.

6.4. Nguồn điện cấp cho hệ thống nạp nhiên liệu.

6.5. Hệ thống ngắt an toàn khi nạp nhiên liệu.

7. Hệ thống cấp nhiên liệu.

7.1. Mục đích.

7.3. Bố trí cấp nhiên liệu.

7.3. Cấu trúc cấp nhiên liệu.

7.4. Điều khiển cấp nhiên liệu.

7.5. Hiển thị cấp nhiên liệu.

7.6. Trạng thái bơm cấp nhiên liệu.

7.7. Trạng thái van cấp nhiên liệu.

8. Hệ thống chuyển, xả nhiên liệu.

8.1. Xả nhiên liệu bằng bơm.

8.2. Xả nhiên liệu bằng trọng lực.

8.3. Chuyển nhiên liệu.

9. Thùng nhiên liệu cân bằng tải trọng.

9.1. Nguyên lý cơ bản.

9.2. Xác định trọng tâm.

9.3. Chức năng thùng nhiên liệu cân bằng tải trọng.

9.4. Điều khiển và hiển thị thùng nhiên liệu cân bằng tải trọng.

10. Hệ thống xả nhiên liệu ra không khí.

10.1. Giới thiệu.

10.2. Điều khiển và hiển thị.

10.3. Vận hành.

11. Hệ thống cảm biến và hiển thị nhiên liệu bằng điện.

11.1. Giới thiệu.

11.2. Hiển thị lượng nhiên liệu.

11.3. Các đầu cảm biến lượng nhiên liệu.

11.4. Hiển thị nhiệt độ nhiên liệu.

12. Hệ thống hiển thị nhiên liệu bằng cơ khí.

12.1. Sơ đồ bố trí thước đo nhiên liệu.

12.2. Chức năng đo.

12.3. Xác định trạng thái của máy bay.

12.4. Xác định lượng nhiên liệu.

13. Vấn đề an toàn nhiên liệu.

13.1. Tổng quan.

13.2. Các khu vực an toàn.

13.3. Hơi nhiên liệu, rò rỉ nhiên liệu.

13.4. Các nguồn nhiệt.

13.5. An toàn khi làm việc trong thùng dầu. 

Bài 5: Hệ thống thủy lực





Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
-   Kiến thức: 

 +   Trình bày được chức năng của hệ thống thủy lực trên máy bay.

 +   Trình bày được nguyên lý thiết kế hệ thống thủy lực trên máy bay. 

 +   Phân loại và trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm.

 +   Trình bày được đặc điểm và yêu cầu của dầu thủy lực trên máy bay.

 +   Trình bày được nguyên hoạt động của hệ thống hiển thị và điều khiển hệ thống thủy lực.

 +   Trình bày được hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

-   Kỹ năng:

 +   Theo dõi, điều khiển được hoạt động của hệ thống.
 +   Mô tả được và tháo lắp đúng các thiết bị.
 +   Thực hiện được các công việc bảo dưỡng cơ bản đối với hệ thống thủy lực.
 +   Phán đoán, xác định được các loại hỏng hóc cơ bản trên hệ thống.  
-   Thái độ:

 +   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

 +   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống thủy lực.

1. Tổng quan về hệ thống thủy lực 
1.1. Áp suất thủy lực.

1.2. Dầu thủy lực.

1.3. Gioăng đệm làm kín.

1.4. Sơ đồ thiết kế hệ thống.

2. Thùng chức dầu thủy lực.

2.1. Thùng chức dầu thủy lực.

2.2. Các bộ phận của thùng dầu.

3. Hệ thống tăng áp thùng dầu thủy lực.

3.1. Tăng áp thùng dầu thủy lực.

3.2. Van tăng áp thùng dầu.

4. Hệ thống tạo áp.

4.1. Bơm thủy lực.

4.2. Bơm có lưu lượng điều khiển được.

4.3. Bơm có lưu lượng cố định.  

5. Hệ thống tạo áp chính.

5.1. Bơm dẫn động bằng động cơ chính.

5.2. Bơm điện.

5.3. Bơm hoạt động bằng sức gió.

6. Hệ thống tạo áp phụ.

6.1. Chong chóng gió.

6.2. Bộ truyền công suất thủy lực.

6.3. Xe thủy lực mặt đất.

7. Hệ thống phân phối cao áp.

7.1. Giới thiệu.

7.2. Van cao áp.

7.3. Lọc cao áp.

7.4. Cảm biến cao áp.

7.5. Bình tích áp.

8. Hệ thống phân phối thấp áp.

8.1. Mô-đun dầu hồi.

8.2. Mô-đun dầu xả.

9. Các đường ống thủy lực.

9.1. Ống cứng.

9.2. Ống mềm.

9.3. Thông số nhận dạng.

10.  Điều khiển hệ thống.

10.1. Bảng điều khiển.

10.2. Các công tắc điều khiển.

10.3. Hiển thị trạng thái các công tắc điều khiển.

11.  Hệ thống hiển thị.

11.1. Hiển thị cơ bản.

11.2. Máy tính điều khiển hệ thống.

12.  Vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

12.1. Giới thiệu.

12.2. Nạp dầu có áp.

12.3. Nạp dầu bằng bơm tay.

12.4. Lấy mẫu dầu thủy lực.

13.  Hệ thống kiểm tra rò rỉ.

13.1. Hoạt động của hệ thống kiểm tra rò rỉ.

13.2. Các thành phần của kiểm tra rò rỉ.  

Bài 6: Hệ thống chống băng và mưa




Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
-   Kiến thức: 

 +   Trình bày được chức năng của hệ thống phòng băng và mưa trên máy bay.

 +  Trình bày được nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của hệ thống phòng băng dùng khí trích động cơ và dùng điện. 

 +   Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống chống mưa.

 +   Trình bày được hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

-   Kỹ năng:

 +   Theo dõi, điều khiển được hoạt động của hệ thống.
 +   Mô tả được và tháo lắp đúng các thiết bị.
 +   Thực hiện được các công việc bảo dưỡng cơ bản đối với hệ thống phòng băng và mưa.
 +   Phán đoán, xác định được các loại hỏng hóc cơ bản trên hệ thống.  
-   Thái độ:

 +   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

 +   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống phòng băng và mưa.

1. Hệ thống phát hiện và chống đóng băng.

1.1. Giới thiệu.

1.2. Phòng băng cho cánh.

1.3. Phòng băng cho động cơ.

1.4. Phá băng cho máy bay trên mặt đất.

1.5. Hệ thống phát hiện băng.

1.6. Hệ thống chống đóng băng hoạt động bằng điện.

2. Hệ thống chống đóng băng bằng nhiệt.

2.1. Giới thiệu.

2.2. Điều khiển hệ thống.

2.3. Các loại van.

2.4. Van điều khiển bằng cuộn từ.

2.5. Van điều chỉnh áp suất.

2.6. Van hoạt động bằng động cơ.

3. Hệ thống chống đóng băng hoạt động bằng điện.

3.1. Mạch sưởi nhiệt.

3.2. Điều khiển công suất nhiệt.

3.3. Điều khiển nhiệt độ.

3.4. Theo dõi nhiệt độ.

3.5. Sưởi các đường ống xả.

3.6. Sưởi các đầu đo thông số không khí.

3.7. Sưởi ấm cửa sổ.

4. Hệ thống chống mưa.

4.1. Hệ thống chống mưa bằng hóa chất.

4.2. Hệ thống gạt mưa.

4.3. Hoạt động của hệ thống gạt mưa.

Bài 7: Hệ thống càng






Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
-   Kiến thức: 

 +   Trình bày được chức năng của hệ thống càng trên máy bay.

 +   Trình bày được các loại cấu hình càng và ưu nhược điểm từng loại.

 +   Trình bày được thành phần, chức năng, đặc điểm về điều khiển, hiển thị, nguồn động lực và các loại càng mũi. 

 +   Trình bày được thành phần, chức năng, đặc điểm về điều khiển, hiển thị, nguồn động lực và các loại càng chính. 

 +   Trình bày được thành phần, chức năng, đặc điểm về điều khiển, hiển thị, nguồn động lực của các loại cửa buồng càng. 

 +   Trình bày được hoạt động của hệ thống trong các tình huống khẩn cấp.

-   Kỹ năng:

 +   Theo dõi, điều khiển được hoạt động của hệ thống.
 +   Mô tả được và tháo lắp đúng các thiết bị.
 +   Thực hiện được các công việc bảo dưỡng cơ bản đối với hệ thống càng.
 +   Phán đoán, xác định được các loại hỏng hóc cơ bản trên hệ thống.  
-   Thái độ:

 +   Hình thành tình yêu nghề bảo dưỡng máy bay.

 +   Chú trọng tính an toàn và cẩn trọng khi bảo dưỡng hệ thống càng.

1. Các loại càng.

1.1. Càng chính.

1.2. Càng phụ.

1.3. Điều khiển lái máy bay trên mặt đất.

1.4. Cửa buồng càng.

1.5. Hệ thống thu thả càng.

2. Càng chính.

2.1. Giới thiệu.

2.2. Cột giảm chấn.

2.3. Tay nối chống xoay cột giảm chấn.

2.4. Các tay nối khác và xy lanh thu thả càng.

2.5. Bộ khóa ở vị trí thả càng.

2.6. Bộ khóa ở vị thu thả càng.

3. Cột giảm chấn càng chính.

3.1. Giới thiệu.

3.2. Điều khiển lưu lượng.

3.3. Ổ đỡ của cột giảm chấn.

3.4. Bảo dưỡng cột giảm chấn.

4. Các loại càng chính.

4.1. Giới thiệu.

4.2. Càng lắp trên cánh.

4.3. Càng lắp trên thân.

4.4. Càng lắp ở chính giữa thân.

4.5. Cơ cấu tăng giảm chiều cao càng.

5. Càng mũi.

5.1. Giới thiệu.

5.2. Thanh chống.

5.3. Tay khóa.

5.4. Cơ cấu khóa ở vị trí thu và thả càng.

5.5. Xy lanh thu, thả càng.

6. Cột giảm chấn càng mũi.

6.1. Các loại cột giảm chấn.

6.2. Bảo dưỡng cột giảm chấn.

7. Hệ thống lái trên mặt đất.

7.1. Giới thiệu.

7.2. Hệ thống lái điều khiển bằng cơ khí hoạt động bằng thủy lực.

7.3. Hệ thống lái điều khiển bằng điện hoạt động bằng thủy lực.

7.4. Hoạt động lái bằng càng mũi.

7.5. Hoạt động lái bằng càng chính.

8. Cửa buồng càng.

8.1. Cửa buồng càng mũi.

8.2. Cửa buồng càng chính.

9. Điều khiển và hiển thị của hệ thống càng.

9.1. Giới thiệu.

9.2. Cần điều khiển.

9.3. Van lựa chọn.

9.4. Các chức năng an toàn.

9.5. Điều khiển thả càng khẩn cấp.

9.6. Hiển thị của hệ thống càng.

9.7. Hiển thị trên màn hình đa chức năng trung tâm.

10.  Hệ thống thu, thả càng.

10.1. Giới thiệu.

10.2. Chế độ làm việc bình thường.

10.3. Thả càng khẩn cấp.

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

-   Phòng học lý thuyết có trang bị máy chiếu, bảng, viết,…

-   Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành.

-   Máy kiểm tra hệ thống cơ khí.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Giáo trình học tập lý thuyết.

-   Sách chỉ dẫn tháo lắp, phân giải hệ thống.

-   Dụng cụ tháo lắp.

-   Vật tư tiêu hao trong quá trình tháo lắp.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống cơ khí trên máy bay.

 +   Trình bày được mối liên hệ giữa các hệ thống.

 +   Trình bày được đặc điểm hiển thị, hoạt động và điều khiển của các hệ thống cơ khí máy bay trong các trạng thái hoạt động khác nhau.

- Kỹ năng:

+   Mô tả được, mô tả được vai trò, nhiệm vụ của các thiết bị trên máy bay.

 +   Điều khiển được hoạt động của các hệ thống.

 +   Bảo dưỡng các thiết bị đúng theo tiêu chuẩn.

 +   Phán đoán được các hỏng học dựa vào các tín hiệu và thông báo từ các bảng, màn hình hiển thị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-   Đánh giá kỹ năng thực hành bài tập, bài thực hành trên thiết bị trong nhà xưởng, phòng thực tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết.

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp các hệ thống cơ khí trên máy bay

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu phân tích hệ thống, xử lý khắc phục hỏng hóc phát sinh với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. A&P Technician General Textbook, Jeppesen.

[2]. A&P Technician Airframe Textbook, Jeppesen.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập tay nghề cơ bản 1
Mã học phần: 15

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần cơ sở nghề.
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần đào tạo cơ sở nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+   Khái quát được các bước thực hiện thao tác sử dụng dụng cụ cơ bản trong công việc

 +   Giải thích được rõ các yêu cầu khi thực hiện công việc

· Kỹ năng:

+   Điều khiển thành thạo sử dụng dụng cụ gia công

 +   Có khả năng ứng dụng tốt tay nghề trong công việc

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Cẩn thận, tự giác. 

 +   Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. 

 +   Nâng cao ý thức kỷ luật trong công việc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5
	Sử dụng ê tô bàn

Đánh búa

Thực hành đo và vạch dấu

Vận hành máy mài

Kỹ thuật đục cơ bản
	10

10

10

15

15
	
	10

10

10

15

15
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Sử dụng ê tô bàn                                                                       Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu: 

	-   Khái quát được công dụng ê tô bàn
-   Điều khiển thành thạo các thao tác khi sử dụng ê tô bàn
-   Rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập. Tuân theo sự chỉ dẫn của Giáo viên

	1. Công dụng của ê tô

2. Trình bày các bước sử dụng ê tô

2.1. Vị trí đứng

2.2. Kẹp chặt vật

2.3. Tháo vật kẹp

3. Các loại ê tô

3.1. Ê tô bàn song song

3.2. Ê tô chân

3.3. Ê tô bàn 

Bài 2: Đánh búa                                                                                Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

-  Điều khiển thành thạo các thao tác khi sử dụng búa

-  Rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập. Tuân theo sự chỉ dẫn của Giáo viên

Nội dung
	


1. Các kiểu búa và ứng dụng của chúng

1.1. Các kiểu búa

1.2. Ứng dụng

2. Thực hiện trình tự đánh búa

2.1. Vị trí đứng khi đánh búa

2.2. Động tác đánh búa

2.3. Các kiểu đánh búa

Bài 3: Thực hành đo và vạch dấu                                               Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được cách sử dụng dụng cụ đo và kiểm tra kích thước

-   Sử dụng điều khiển thành thạo các loại thước, mũi vạch, chấm dấu để vạch dấu trên mặt phẳng.

-   Rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập. Tuân theo sự chỉ dẫn của Giảng viên

1. Thực hành đo kích thước bằng thước lá và thước cặp

1.1. Đo kích thước bằng thước lá

1.2. Đo kích thước bằng thước cặp

2. Thực hành vạch dấu trên mặt phẳng

2.1. Quy trình lấy dâu

2.2. Thực hành vạch dấu 

Bài 4: Vận hành máy mài                                                          Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được các ứng dụng của máy mài

-   Vận hành thành thạo các loại máy mài

-   Rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập. Tuân theo sự chỉ dẫn của giảng viên
1. Trình tự vận hành máy mài

1.1. Chuẩn bị

1.2. Kiểm tra an toàn

1.3. Vận hành máy

2. Thực hành mài

2.1. Mài đục

2.2. Mài mũi khoan

Bài 5: Kỹ thuật đục cơ bản                                                           Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được trình tự các bước thực hiện công việc đục;

-   Tiến hành đục đạt kỹ năng cơ bản.

1. Trình tự các bước thực hiện trước khi đục

1.1. Chuẩn bị đe

1.2. Vị trí và tư thế đứng khi đục

2. Thực hành đục

2.1. Vạch dấu và định vị đục

2.1. Cách đánh búa tạo lực trên đục

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu, dụng cụ kỹ thuật....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành

-   Máy khoan, bàn kỹ thuật,

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Giáo trình thực hành

-   Dụng cụ, vật tư tiêu thụ dùng trong thực hành

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Khái quát được các bước thực hiện thao tác sử dụng dụng cụ cơ bản trong công việc

 +   Giải thích được rõ các yêu cầu khi thực hiện công việc

- Kỹ năng:

+   Điều khiển thành thạo sử dụng dụng cụ gia công

 +   Có khả năng ứng dụng tốt tay nghề trong công việc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Cẩn thận, tự giác. 

 +   Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. 

 +   Nâng cao ý thức kỷ luật trong công việc.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu thực hiện các bài thực hành với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-   Tất cả các bài.

-   Xây dựng chương trình thực hành bám sát theo sách chỉ dẫn

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo trình thực hành cơ khí nguội – NXB Đai học SPKT TP.Hồ Chí Minh- 2007

[2]. Tài liệu Kỹ thuật học thực tập Cơ khí đại cương - NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập tay nghề cơ bản 2
Mã học phần: 16

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần cơ sở nghề.
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần đào tạo cơ sở nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+   Khái quát được các bước thực hiện thao tác sử dụng dụng cụ cơ bản trong công việc

 +   Giải thích được rõ các yêu cầu khi thực hiện công việc

· Kỹ năng:

+   Điều khiển thành thạo sử dụng dụng cụ gia công

 +   Có khả năng ứng dụng tốt tay nghề trong công việc

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Cẩn thận, tự giác. 

 +   Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. 

 +   Nâng cao ý thức kỷ luật trong công việc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5
	Kỹ thuật đánh bảo hiểm

Khoan lỗ

Kỹ thuật dũa cơ bản

Nối dây điện

Kỹ thuật hàn nối dây điện
	10

10

10

15

15
	
	10

10

10

15

15
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kỹ thuật đánh bảo hiểm                                                  Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được trình tự và yêu cầu đánh bảo hiểm;

-   Thực hiện tốt các phương pháp bảo hiểm.
1. Trình tự các bước thực hiện trước khi đánh bảo hiểm

1.1. Chuẩn bị dây kẽm, chốt chẻ bảo hiểm

1.2. Chuẩn bị các dụng cụ đánh bảo hiểm

2. Thực hành đánh bảo hiểm

2.1. Đánh bảo hiểm bằng dây kẽm

2.2. Đánh bảo hiểm bằng chốt chẻ

Bài 2: Khoan lỗ                                                                         Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

-    Khái quát được rõ trình tự các bước khoan lỗ;

· Chọn được mũi khoan và khoan lỗ đúng theo yêu cầu của công việc.

1. Trình tự và yêu cầu kỹ thuật của các bước khoan lỗ

1.1. Lấy dấu và chấm dấu tâm

1.2. Lắp mũi khoan vào bầu cặp

1.3. Đặt mũi khoan vào vị trí khoan

2. Thực hành khoan lỗ

2.1. Tư thế khoan

2.2. Điều chỉnh lực khoan

Bài 3: Kỹ thuật giũa cơ bản                                                    Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

· Nhận dạng và trình bày được công dụng của từng loại giũa;

· Giải thích được trình tự các bước giũa cơ bản;

· Có được các kỹ năng cơ bản về giũa.
1. Các loại giũa và công dụng 

1.1. Giũa lưỡi cắt đơn

1.2. Giũa lưỡi cắt kép

1.3. Giũa lưỡi cắt thô

1.4. Giũa lưỡi cắt hình bán nguyệt

2. Trình tự các bước giũa cơ bản

2.1. Gá giữ phôi giũa

2.2. Tư thế đứng giũa

2.3. Thao tác giũa
Bài 4: Nối dây điện                                                               Thời gian: 25 giờ

Mục tiêu:

-   Mô tả được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện;

-   Khái quát được một số phương pháp nối dây dẫn điện;

-   Thực hành nối được mốt số mối nối dây dẫn điện.

1.Các yêu cầu của nối nối

1.1. Chất lượng tiếp xúc

1.2. Độ bền tiếp xúc

1.3. An toàn điện

2.Một số kiểu nối dây

2.1. Mối nối thẳng

2.2. Nối rẽ nhánh

2.3. Nối bắt vít

3. Quy trình nối dây dẫn điện

3.1. Bóc vỏ cách điện

3.2. Làm sạch lõi dây điện

3.3. Nối dây

3.4. Kiểm tra mối nối

3.5. Hàn mối nối

3.6. Cách điện mối nối

Bài 5: Kỹ thuật hàn nối dây điện                                               Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

· Làm quen với mỏ hàn và điều khiển thành thạo kỹ năng hàn;
· Làm chắc mối nối, tăng cường sự dẫn điện, bảo vệ mối nối không bị ôxy hóa.
1. Tiêu chuẩn dụng cụ, vật tư

1.1. Mỏ hàn

1.2. Chì hàn

2. Quy trình thực hiện mối hàn

2.1. Hàn chì

2.2. Si chì

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu, dụng cụ kỹ thuật....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành

-   Máy khoan, bàn kỹ thuật,

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-   Giáo trình thực hành

-   Dụng cụ, vật tư tiêu thụ dùng trong thực hành

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Khái quát được các bước thực hiện thao tác sử dụng dụng cụ cơ bản trong công việc

 +   Giải thích được rõ các yêu cầu khi thực hiện công việc

- Kỹ năng:

+   Điều khiển thành thạo sử dụng dụng cụ gia công

 +   Có khả năng ứng dụng tốt tay nghề trong công việc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Cẩn thận, tự giác. 

 +   Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. 

 +   Nâng cao ý thức kỷ luật trong công việc.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu thực hiện các bài thực hành với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-   Tất cả các bài.

-   Xây dựng chương trình thực hành bám sát theo sách chỉ dẫn

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo trình thực hành cơ khí nguội – NXB Đai học SPKT TP.Hồ Chí Minh- 2007

[2]. Tài liệu Kỹ thuật học thực tập Cơ khí đại cương - NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập  bảo dưỡng máy bay 1
Mã học phần: 17

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần cơ sở ngành
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần đào tạo chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Mô tả được các cách thức sửa chữa máy bay một cách an toàn, chính xác, hiệu quả;
· Kỹ năng:

· Sử dụng thành thục tài liệu bảo dưỡng, có khả năng sử dụng các máy kiểm tra phục vụ bảo dưỡng và thực hiện các quy trình bảo dưỡng theo quy định;

· Khái quát được và triển khai được các biện pháp bảo đảm an toàn và sửa chữa hỏng hóc;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3


	An toàn lao động trên máy bay và xưởng bảo dưỡng

Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng

Sử dụng tài liệu bảo dưỡng kỹ thuật.
	20

20

20
	
	20

20

20


	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: An toàn lao động trên máy bay và xưởng bảo dưỡng      Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu: 

	· Khái quát được các quy định về an toàn trong hoạt động khai thác bay.
· Giải thích được các biện pháp xử lý khi xảy ra uy hiếp an toàn bay;


1. An toàn lao động trên máy bay

1.1. Các tác hại của chất dễ cháy nổ, độc hại, tiếng ồn trên máy bay và công tác đảm bảo an toàn

1.2. Các đảm bảo an toàn khi công tác với nguồn điện máy bay và nguồn điện mặt đất.

1.3. Các biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố

2. An toàn kho xưởng

2.1. Các đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong hoạt động bảo dưỡng

2.2. Công tác phòng chống cháy nổ trong xưởng bảo dưỡng

2.3. Các biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố

	Bài 2: Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng                                     Thời gian: 30 giờ

	Mục tiêu: 

	-   Khái quát được công dụng của các dụng cụ sử dụng trong công tác bảo dưỡng máy bay;

-   Giải thích được rõ cấu tạo, cách vận hành thiết bị phục vụ bảo dưỡng.

	1. Dụng cụ cầm tay
	


1.1. Phân loại dụng cụ

1.2. Cách sử dụng và phương pháp bảo quản

2. Thiết bị bảo dưỡng

2.1. Bộ kích máy bay

2.2. Nguồn khí nén

2.3. Nguồn điện mặt đất

2.4. Phòng nạp ắc quy

Bài 3: Sử dụng tài liệu bảo dưỡng kỹ thuật                                Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-   Giải thích được nội dung sơ đồ, bản vẽ, kí hiệu, kích thước, dung sai......
-   Giải thích được vững các loại tài liệu phục vụ cho hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa

1. Tài liệu phục vụ công tác bảo dưỡng

1.1. Sách bảo dưỡng máy bay

1.2. Sách minh họa thiết bị, vật tư thay thế

1.3. Sổ theo dõi bay, sổ bảo dưỡng, các thông báo kỹ thuật

2. Sơ đồ nối dây và vị trí lắp đặt

2.1. Sơ đồ nối dây điện

2.2. Sơ đồ vị trí lắp đặt

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

-   Phòng học lý thuyết có trang bị máy chiếu, bảng, viết,…

-   Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu, dụng cụ tháo lắp....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành

-   Máy kiểm tra hệ thống

-   Hệ thống khí nén, nguồn điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Sách bảo dưỡng máy bay.

-  Dụng cụ, thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Khái quát được về các quy trình, quy định trong công tác phục vụ và đảm bảo bay

 +   Mô tả được phương pháp khắc phục các hỏng hóc hoặc các tình huống uy hiếp an toàn trong hoạt động bay

- Kỹ năng:

+   Khai thác sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng, sửa chữa

 +   Khắc phục các hỏng hóc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp trên máy bay

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu phân tích hệ thống, xử lý khắc phục hỏng hóc phát sinh, thực hiện công tác bảo dưỡng với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các bài.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. FAA Aviation Maintenance Technician Handbook – General, (FAA-H-8083-30), FAA

[2]. Aviation Mechanic General Practical Test Standards, (FAA-S-8081-26), FAA

[3]. Aviation Mechanic Airframe Practical Test Standards book, (FAA-S-8081-27), FAA

[4]. AVIATION MECHANIC POWERPLANT,  Practical Test Standards (FAA-S-8081-28), FAA

[5]. Sách bảo dưỡng máy bay TB-20, Học viện hàng không ESMA

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập  bảo dưỡng máy bay 2
Mã học phần: 18

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần cơ sở ngành
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần đào tạo chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Mô tả được các cách thức sửa chữa máy bay một cách an toàn, chính xác, hiệu quả;
· Kỹ năng:

· Sử dụng thành thục tài liệu bảo dưỡng, có khả năng sử dụng các máy kiểm tra phục vụ bảo dưỡng và thực hiện các quy trình bảo dưỡng theo quy định;

· Khái quát được và triển khai được các biện pháp bảo đảm an toàn và sửa chữa hỏng hóc;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5
	Kiểm tra cáp điện, đầu nối

Phục vụ mặt đất và bảo quản máy bay

Kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa

Thực hành bảo dưỡng định kỳ
	10

10

10

30

30
	
	10

10

10

30

30
	

	
	Cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kiểm tra cáp điện và đầu nối                                          Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-   Đánh giá được tình trang của đầu nối và dây điện
-   Thành thục các thao tác lắp đặt bảo vệ dây điện
1. Kiểm tra cáp điện

1.1. Kiểm tra độ thông mạch. Độ cách điện của dây dẫn

1.2. Kiểm tra, phân biệt các kí hiệu in trên dây

1.3. Kiểm tra tình trạng của các đầu cắm dây

2. Thực hành các kỹ thuật bảo vệ dây điện

2.1. Sử dụng ống bảo vệ

2.2. Sử dụng các kẹp đỡ dây

2.3. Các phương pháp cột bó dây

Bài 2: Phục vụ mặt đất và bảo quản máy bay                              Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được trình tự các bước thực hiện các công tác phục vụ trong hoạt động bay

-   Thực hiện thành thục các bước bảo quản, bảo dưỡng máy bay theo quy định
1. Thực hành công tác kiểm tra chuẩn bị bay

1.1. Trình tự kiểm tra vòng kín

1.2. Quy định kéo dắt máy bay

1.3. Neo giữ, chèn bánh máy bay

2. Phục vụ mặt đất

2.1. Các phương pháp bảo quản máy bay

2.2. Quy trình nạp/xả nhiên liệu

2.3. Cung cấp điện, khí nén và thủy lực mặt đất

Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa                                         Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu

-   Mô tả được đánh giá các hư hỏng trên máy bay

-   Giải thích được các phương pháp xử lý hư hỏng.
1. Kiểm tra hư hỏng

1.1. Kiểm tra bằng mắt

1.2. Kiểm tra bằng hóa chất

2. Khắc phục hỏng hóc

2.1. Xử lý ô xy hóa

2.2. Sơn lại các lớp sơn bảo vệ

2.3. Thay thế bộ phận hư hỏng

Bài 4: Thực hành bảo dưỡng định kỳ                                     Thời gian: 90 giờ
Mục tiêu:

-   Khái quát được các yêu cầu trong quy trình bảo dưỡng

-   Mô tả được sử dụng tài liệu bảo dưỡng

-   Khái quát được niên hạn sử dụng của thiết bị, vật tư trên máy bay

1. Kế hoạch bảo dưỡng

1.1. Sổ sách, tài liệu bảo dưỡng

1.2. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng

1.3. Vật tư, nhiên liệu tiêu hao

2. Thực hành bảo dưỡng

2.1. Bảo đưỡng hệ thống điện- điện tử máy bay

2.2. Bảo dưỡng hệ thống cơ khí máy bay

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

-   Phòng học lý thuyết có trang bị máy chiếu, bảng, viết,…

-   Phòng thực hành có mô hình, học cụ mẫu, dụng cụ tháo lắp....

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay thực hành

-   Máy kiểm tra hệ thống

-   Hệ thống khí nén, nguồn điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Sách bảo dưỡng máy bay.

-  Dụng cụ, thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Khái quát được về các quy trình, quy định trong công tác phục vụ và đảm bảo bay

 +   Mô tả được phương pháp khắc phục các hỏng hóc hoặc các tình huống uy hiếp an toàn trong hoạt động bay
- Kỹ năng:

+   Khai thác sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng, sửa chữa

 +   Khắc phục các hỏng hóc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-   Trình bày lý thuyết

-   Cho học sinh thực hành trực tiếp trên máy bay

-   Giáo viên đưa ra các yêu cầu phân tích hệ thống, xử lý khắc phục hỏng hóc phát sinh, thực hiện công tác bảo dưỡng với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các bài.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. FAA Aviation Maintenance Technician Handbook – General, (FAA-H-8083-30), FAA

[2]. Aviation Mechanic General Practical Test Standards, (FAA-S-8081-26), FAA

[3]. Aviation Mechanic Airframe Practical Test Standards book, (FAA-S-8081-27), FAA

[4]. AVIATION MECHANIC POWERPLANT,  Practical Test Standards (FAA-S-8081-28), FAA

[5]. Sách bảo dưỡng máy bay TB-20, Học viện hàng không ESMA

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 

Mã học phần: 19

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ ;     ( Lý thuyết: 0 giờ ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau các học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Học phần chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

- Kiến thức: Có kiến thức về cách làm đồ án 1

- Về kỹ năng:

- Hiểu và tính toán được các thông số cơ bản của hệ truyền động, chọn được động cơ truyền dẫn và phân phối tỉ số truyền động (tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản, lập thành bảng cho toàn bộ truyền).

- Thiết kế được các bộ truyền: truyền động đai (hoặc truyền động xích), truyền động bánh răng.

- Thiết kế được các trục cấp nhanh, cấp chậm và chọn được then.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
      Có ý thức rèn luyện kỹ - Có trách nhiệm vệ sinh, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì theo quy định.

III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1. 
	Tính toán các thông số cơ bản của hệ truyền động
	3
	0
	3
	0

	2. 
	Tính toán thiết kế các bộ truyền
	12
	0
	12
	0

	3. 
	Chọn khớp nối trục
	3
	0
	3
	0

	4. 
	Tính toán thiết kế trục
	12
	0
	12
	0

	5. 
	Tính toán chọn then
	3
	0
	3
	0

	6. 
	Tính toán chọn ổ trục
	3
	0
	3
	0

	7. 
	Bôi trơn ăn khớp và bôi trơn trục
	3
	0
	3
	0

	8. 
	Thiết kế vỏ hộp giảm tốc
	3
	0
	3
	0

	9. 
	Bản vẽ lắp và chọn kiểu ghép – Bản vẽ chế tạo
	3
	0
	3
	0

	
	Cộng: 
	45
	0
	45
	0


2. Nội dung chi tiết: 

1. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG

1.1. Tìm hiểu hệ thống truyền động máy

1.1.1. Các kiểu hệ thống truyền động (băng tải, xích tải, tời, thùng trộn v.v…)

1.1.2. Tìm hiểu các ký hiệu của các bộ truyền trong hệ thống truyền động

1.1.3. Tìm hiểu các kiểu hộp giảm tốc.

1.1.4. Tìm hiểu các loại truyền động dùng trong hệ thống truyền động.

1.1.5. Xác định công suất động cơ để chọn động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động
1.2. Xác định công suất động cơ

1.3.1. Tính toán các thông số trên xích tải (băng tải)

1.3.2. Tính hiệu suất chung cho toàn hệ thống 

1.3.3. Tính công suất cần thiết để chọn động cơ

1.3. Phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động

1.4.1. Tỉ số truyền của hệ thống truyền động máy

1.4.2. Tính số vòng quay trên từng trục

1.4.3. Tính công suất trên từng trục

1.4.4. Tính mômen trên từng trục

2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

2.1 Tính thiết kế toán bộ truyền đai

2.1.1 Chọn loại đai và tiết diện đai 

2.1.2 Xác định các thông số của bộ truyền

2.1.3 Xác định số đai Z

2.1.4 Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

2.2. Tính toán thiết kế bộ truyền xích

2.2.1. Chọn loại xích

2.2.2. Xác định các thông số của xích và bộ truyền

2.2.3. Tính kiểm nghiệm xích về độ bền

2.2.4. Đường kính đĩa xích

2.2.5. Xác định lực tác dụng lên trục

2.3. Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

2.3.1. Chọn vật liệu 

2.3.2. Xác định ứng suất cho phép

2.3.3. Tính toán bộ truyền cấp nhanh

2.3.4. Tính toán bộ truyền cấp chậm

2.4. Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

2.4.1. Các thông số cần thiết để tính toán

2.4.2. Chọn vật liệu cho bánh dẫn và bánh bị dẫn

2.4.3. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép

3. CHỌN KHỚP NỐI TRỤC

3.1. Xác định mômen xoắn danh nghĩa truyền qua nối trục

3.2. Chọn hệ số chế độ làm việc

3.3. Ta chọn nối trục vòng đàn hồi dựa trên mômen xoắn danh nghĩa

3.4. Kiểm tra độ bền uốn chốt

3.5. Kiểm nghiệm điều kiện bền dập giữa chốt và vòng cao su

4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

4.1. Chọn vật liệu cho trục

4.2. Tính toán thiết kế trục

4.2.1. Xác định sơ bộ đường kính trục

4.2.2. Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền

4.2.3. Xác định chiều dài mayơ cho các bộ truyền

4.2.4. Xác định khoảng cách giữa các chi tiết quay

4.3. Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục(tt)

4.3.1. Tính cho trục I

4.3.2. Tính cho trục II

4.3.3. Tính cho trục III

5. TÍNH TOÁN CHỌN THEN

5.1. Chọn then cho trục I

5.1.1. Kiểm nghiệm sức bền dập cho then

5.1.2. Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then

5.2. Chọn then cho trục II

5.2.1. Kiểm nghiệm sức bền dập cho then

5.2.2. Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then

5.3. Chọn then cho trục III

5.3.1. Kiểm nghiệm sức bền dập cho then

5.3.2. Kiểm nghiệm sức bền cắt cho then

6. TÍNH TOÁN CHỌN Ổ TRỤC

6.1 Tính chọn ổ cho trục I

6.1.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ

6.1.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

6.2 Tính chọn ổ cho trục II

6.2.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ

6.2.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

6.3 Tính chọn ổ cho trục III

6.3.1 Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ

6.3.2 Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

7. BÔI TRƠN ĂN KHỚP VÀ BÔI TRƠN Ổ TRỤC

7.1 Bôi trơn ăn khớp

7.1.1 Dựa vào vận tốc bánh răng

7.1.2 Dựa vào điều kiện bôi trơn 

7.2 Bôi trơn ổ trục

7.2.1 Tất cả ổ lăn được bôi trơn bằng mỡ

7.2.2 Định kỳ 3 tháng điều chỉnh độ rơ của ổ và thay mỡ một lần

8. THIẾT KẾ VÕ HỘP GIẢM TỐC

8.1 Tính toán thiết kế các thông số vỏ hộp

8.2 Chọn các thông số kích thước vỏ hộp

9. BẢN VẼ LẮP VÀ CHỌN KIỂU GHÉP – BẢN VẼ CHẾ TẠO

9.1  Vẽ bản vẽ lắp

9.1.1 Trình bày bản vẽ lắp trên khổ giấy A0

9.1.2 Xem các bản vẽ mẫu theo TCVN

9.2 Chọn các kiểu lắp chủ yếu

9.2.1 Chỉ dẫn chung việc chọn kiểu lắp

9.2.2 Áp dụng cho từng trường hợp kích thước danh nghĩa cụ thể

9.3 Vẽ bản vẽ chế tạo

9.3.1 Trình bảy bản vẽ chế tạo trên khổ giấy A3

9.3.2 Theo TCVN

9.4 Yêu cầu kỹ thuật bản vẽ chế tạo

9.4.1 Các yêu cầu kỹ thuật chính phải thể hiện trên bản vẽ chế tạo

9.4.2 Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt sau khi lắp ráp

9.4.3 Chỉ phương pháp kiểm tra và dụng cụ kiểm tra nếu cần thiết
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 

1.
Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

2.
Trang thiết bị,máy móc:

+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp hộp số tự động


+ Bộ đồ nghề sửa chữa ô tô


+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng

   + Máy chiếu, máy vi tính

3.Học liệu,dụng cụ,nguyên vật liệu:

+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.

+ Giẻ sạch, phấn.

+ Các đệm kín và roăng bìa.

+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.

     + Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo hộp số tự động

     + Các Tài liệu hướng dẫn bài học

    + Phiếu kiểm tra.

4.
Các điều kiện khác:

+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung :
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 

+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hộp số tự động

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.

+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.

+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 

+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
HỌC PHẦN đào tạo bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động được sử dụng để giảng dạy cho đào tạo trình độ Cao đẳng nghề sửa chữa tàu thủy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần đào tạo: 
- Mỗi bài học trong học phần sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
- Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY, 2013.

- Tài liệu tham khảo

[2]. PGS. TS. Ngô Văn Quyết. ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY. NXB Hải Phòng.

[3]. Trịnh Chất – Lê Văn Uyển. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ (Tập 1,2). NXB GIÁO DỤC, 1999.

[4]. Nguyễn Hữu Lộc. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY. NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH, 2010.

5. Ghi chú và giải thích ( nếu có )

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp 
Mã học phần: 20

Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung, các học phần chuyên môn nghề của nghề kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề thuộc các học phần, học phần đào tạo chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Khái quát được về các hoạt động thực tiễn trong công tác phục vụ và đảm bảo bay tại đơn vị
· Kỹ năng: Vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết học trong trường và thực tiễn hoạt động của đơn vị
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Cẩn thận, tự giác. 

 +   Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. 

 +   Nâng cao ý thức kỷ luật trong công việc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4
	Tổng quan về đơn vị thực tập

Tình trạng công tác bảo dưỡng tại đơn vị

Các chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
	
	
	60

50

80

80
	

	
	Cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Tổng quan về đơn vị thực tập                                        Thời gian: 10giờ

	Mục tiêu: 

	· Mô tả được các thông tin chung về đơn vị thực tập
· Mô tả được khái quát cấu trúc, quy mô chương trình bảo dưỡng máy bay tại đơn vị
· Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu. Trung thực, hòa nhã trong giao tiếp.


1. Vị trí, đặc điểm, tình hình của đơn vị

1.1. Tên đơn vị, địa chỉ, liên hệ

1.2. Quá trình hình thành phát triển

1.3. Lĩnh vực, phạm vi hoạt động

1.4. Chức năng hoạt động

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động

2.2. Quy trình bảo dưỡng

2.3. Các hoạt động, chức năng chủ yếu của đơn vị

	Bài 2: Tình trạng công tác bảo dưỡng tại đơn vị                             Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu: 

	· Khái quát được chi tiết về thực trạng hoạt động bảo dưỡng tại đơn vị

· Nhận xét và đánh giá về công tác bảo dưỡng

· Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu công việc


1. Quy mô hoạt động bảo dưỡng tại đơn vị

1.1. Mô hình chung

1.2. Trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng

2. Đánh giá sơ bộ

2.1. Đánh giá về tiến độ thực hiện bảo dưỡng

2.2. Đánh giá về sự phối hợp giữa các bộ phận bảo dưỡng

Bài 3: Các chuyên đề thực tập tốt nghiệp                                 Thời gian: 170 giờ
Mục tiêu:

· Mô tả được ý nghĩa của chuyên đề thực tập;

· Khái quát được các yêu cầu chính của chuyên đề thực tập;

· Tập hợp các hoạt động bảo dưỡng đã khảo sát được, kết hợp với các kiến thức đã học để thực hiện chuyên đề thực tập mang tính cụ thể hoá;

· Viết được báo cáo sơ bộ đúng cấu trúc, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn;

· Tích cực, nghiêm túc thực hiện. Chủ động tìm kiếm các nguồn tài liệu hỗ trợ cho chuyên đề.
1. Thực tập bảo dưỡng các hệ thống cơ khí máy bay

1.1. Thực hiện các bước chuẩn bị

1.2. Thực hiện bảo dưỡng

2. Thực tập bảo dưỡng các hệ thống điện- điện tử máy bay

2.1. Thực hiện các bước chuẩn bị

2.2. Thực hiện bảo dưỡng

3. Thực tập bảo dưỡng kết cấu khung sườn, động cơ máy bay

3.1. Thực hiện các bước bảo dưỡng kết cấu khung sườn máy bay

3.2. Thực hiện các bước bảo dưỡng động cơ máy bay

Bài 4: Báo cáo thực tập tốt nghiệp                                           Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu:

· Mô tả được cấu trúc chung của báo cáo, nội dung chi tiết của mỗi phần của báo

cáo;

· Khái quát được rõ những nội dung sẽ được trình bày trong báo cáo;

· Sử dụng được các hoạt động đã thu thập được tại đơn vị để minh họa cho

chuyên đề thực tập;

· Nghiêm túc, chủ động, tích cực thực hiện.
1. Đặt vấn đề 

2. Trình bày tổng quan về đơn vị thực tập 

3. Trình bày chi tiết về chuyên đề thực tập 

4. Đánh giá về kết quả thu được.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc: 

-   Máy bay của đơn vị

-   Hệ thống khí nén, nguồn điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Sách bảo dưỡng máy bay

-  Dụng cụ, thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Khái quát được về các hoạt động thực tiễn trong công tác phục vụ và đảm bảo bay tại đơn vị

- Kỹ năng:

Vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết học trong trường và thực tiễn hoạt động của đơn vị

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

-   Được đánh giá qua bản báo cáo thực tập tốt nghiệp và nhận xét đánh giá của người hướng dẫn thực tập của cơ sở hướng dẫn thực tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí máy bay
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-    Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

-    Trình bày lý thuyết

-    Cho học sinh thực hành trực tiếp trên máy bay

-    Giáo viên đưa ra các yêu cầu thực hiện công tác bảo dưỡng với sự trợ giúp của giáo viên. 

- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các bài.

4. Tài liệu tham khảo:

Tài liệu bảo dưỡng máy bay (của đơn vị thực tập)

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Luật hàng không 
Mã học phần: 21

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học xong các học phần chung.
· Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở nghề.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

-   Vận dụng các kiến thức đã học, học sinh mô tả được về Luật hàng không Việt Nam, cơ cấu tổ chức ngành hàng không.

-    Khái quát được những quy định của Pháp luật về cơ sở bảo dưỡng máy bay. 

-   Trang bị những kiến thức quy định cơ bản của pháp luật đối với người làm nghề bảo dưỡng máy bay.

· Kỹ năng:

-   Mô tả được những tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong khi thực hiện công tác bảo dưỡng máy bay, ... 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Luật khung
Luật cơ bản;

Vai trò và trách nhiệm của nhà nước
	5
	5
	
	

	II
	Năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng
Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay

Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay được Cục HKVN cấp ủy quyền kiểm tra, rà soát bảo dưỡng (AMT-IA)

Nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)
	10
	9
	
	1

	III
	Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng máy bay AMO
Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO

Yêu cầu đối với tổ chức bảo dưỡng AMO

Phê chuẩn và Giám sát sự tuân thủ đối với tổ chức bảo dưỡng máy bay 

Bộ máy điều hành tổ chức bảo dưỡng máy bay

Hồ sơ bảo dưỡng máy bay

Cơ sở nhà xưởng, trang thiết bị và dữ liệu của AMO

Các quy tắc vận hành AMO
	5
	5
	
	

	IV
	Yêu cầu về bảo dưỡng máy bay đối với người có AOC
Trách nhiệm bảo dưỡng

Phê chuẩn và chấp thuận chương trình bảo dưỡng

Tài liệu điều hành bảo dưỡng

Quản lý bảo dưỡng

Ghi nhật ký kỹ thuật máy bay

Hồ sơ bảo dưỡng

Ghi chép nhật ký bảo dưỡng trong nhật ký kỹ thuật

Cải tiến và sửa chữa

Chương trình bảo dưỡng máy bay

Yêu cầu đối với nhân viên bảo dưỡng bắt buộc
	10
	9
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:    Luật khung
	Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu :

-   Trình bày vai trò tổ chức ICAO;

-  Vai trò của các nhà chức trách hàng không châu Âu (JAA) / Cục hàng không liên bang Mỹ ( FAA);

-   Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng không dân dụng

-   Trình bày Vai trò Cục Hàng không Việt Nam

-   Giới thiệu Tổ chức ngành hàng không dân dụng Việt Nam

-   Giới thiệu Bộ Quy chế an toàn hàng không.

	1. Những Luật cơ bản

1.1. Vai trò Tổ chức ICAO

1.2. Vai trò của các nhà chức trách hàng không châu Âu (JAA)

1.3. Vai trò Cục hàng không liên bang Mỹ ( FAA)
	Thời gian: 3 giờ

	2. Vai trò và trách nhiệm của nhà nước

2.1. Trình bày Trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng không dân dụng 

2.2. Trình bày Vai trò Cục Hàng không Việt Nam

2.3. Giới thiệu Tổ chức ngành hàng không dân dụng Việt Nam

2.4. Giới thiệu Bộ Quy chế an toàn hàng không
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 2:   Năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng
	Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu :

-   Khái quát được yêu cầu cho việc cấp giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay (AMT) 

-   Khái quát được điều kiện duy trì hiệu lực giấy phép sử dụng cho máy bay và trực thăng;

-   Khái quát được quy định các điều kiện để cấp AMT-IA và các giới hạn của AMT-IA

-   Khái quát được điều kiện để cấp giấy phép và năng định ARS và các  điều kiện cần thiết theo giấy phép và năng định.

	1. Năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng

1.1. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay

1.2. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay được Cục 1.3 HKVN cấp ủy quyền kiểm tra, rà soát bảo dưỡng (AMT-IA)

1.4. Nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS
	Thời gian: 8 giờ

	 Chương 3:   Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng máy bay AMO
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu :

-   Khái quát được việc cấp phê chuẩn cho các tổ chức thực hiện bảo dưỡng, bảo dưỡng dự phòng đối với máy bay và thiết bị máy bay;

-   Khái quát được việc phê chuẩn và các quy tắc vận hành chung cho các tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn;

-   Sử dụng đúng các quy định.

-   Có ý thức học tập phục vụ cộng đồng.

	1. Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng máy bay
1.1. Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO

1.2. Yêu cầu đối với tổ chức bảo dưỡng AMO

1.3. Phê chuẩn và Giám sát sự tuân thủ đối với tổ chức bảo dưỡng máy bay 

1.4. Bộ máy điều hành tổ chức bảo dưỡng máy bay

1.5. Hồ sơ bảo dưỡng máy bay

1.6. Cơ sở nhà xưởng, trang thiết bị và dữ liệu của AMO

1.7 Các quy tắc vận hành AMO
	Thời gian : 12 giờ


	 Chương 4:    Yêu cầu về bảo dưỡng máy bay với người có AOC
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu :

-   Khái quát được yêu cầu về bảo dưỡng với người có AOC
-   Khái quát được việc phê chuẩn bảo dưỡng áp dụng đối với người có AOC;
-   Khái quát được về hồ sơ bảo dưỡng máy bay
-   Khái quát được về quản lý hồ sơ bảo dưỡng máy bay
-   Rèn luyện tự tin, vận dụng vào công việc bảo dưỡng

	1. Yêu cầu về bảo dưỡng máy bay với người có AOC

1.1. Trách nhiệm bảo dưỡng

1.2. Phê chuẩn và chấp thuận chương trình bảo dưỡng

1.3. Tài liệu điều hành bảo dưỡng

1.4. Quản lý bảo dưỡng

1.5. Ghi nhật ký kỹ thuật máy bay

1.6. Hồ sơ bảo dưỡng

1.7. Ghi chép nhật ký bảo dưỡng trong nhật ký kỹ thuật

1.8. Cải tiến và sửa chữa

1.9. Chương trình bảo dưỡng máy bay

1.10. Yêu cầu đối với nhân viên bảo dưỡng bắt buộc
	Thời gian :12 giờ


IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Slide, giấy A4, các loại giấy, các hình vẽ

· Bộ Quy chế an toàn hàng không.

· Luật hàng không Việt Nam.

· Các hồ sơ, tài liệu bảo dưỡng mẫu của máy bay.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Mô tả được bộ quy chế an toàn hàng không

 +   Quy định đối với nhân viên bảo dưỡng máy bay

 +   Khái quát được quy định đối với Tổ chức bảo dưỡng máy bay

- Kỹ năng:

+   Áp dụng những quy định trong công tác bảo dưỡng máy bay
 +   Mô tả được cách ghi nhật ký bảo dưỡng máy bay
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Bảo dưỡng kỹ thuật cơ khí máy bay.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

-   Để giúp học sinh giải thích được những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để học sinh tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

-   Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Trọng tâm học phần là các chương:  2, 4
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Luật Hàng không Việt Nam, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2006.

[2]. Bộ Quy chế an toàn hàng không, Bộ Giao thông vận tải, 2011.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Cánh quạt 
Mã học phần: 22

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần được bố trí sau các môn học, mô đun học kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề tự chọn.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

-    Khái quát được cấu tạo, chức năng và lý thuyết cơ bản của cánh quạt;

-   Khái quát được các lực tác dụng lên cánh, góc đặt cánh quạt và dòng khí vào tương đối;

-    Khái quát được bước cánh quạt và mối liên quan với góc đặt cánh;

-   Mô tả được các loại cánh quạt hiện có như cánh quạt góc cánh cố định, cánh quạt góc cánh thay đổi được, cánh quạt đẳng tốc, cánh quạt xuôi lá và cánh quạt thổi ngược;

-   Mô tả được cách điều khiển bước cánh quạt, bộ điều khiển đáp ứng thế nào trong các chế độ làm việc của động cơ;

· Kỹ năng:

-    Mô tả được cấu tạo của một số cánh quạt được sử dụng trong máy bay;

-    Mô tả được cách làm việc của hệ thống chống đóng băng;

-   Khái quát được nguyên lý đồng bộ cánh quạt trong trường hợp máy bay sử dụng hai động cơ cánh quạt;

-   Mô tả được các phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng cánh quạt;

-   Mô tả được cách tháo lắp cánh quạt;

-   Tháo lắp cánh quạt cho động cơ piston – cánh quạt;

-   Đưa cánh quạt sang góc xuôi lá;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Kiến thức cơ sở 
	
	4
	
	

	2
	Các loại cánh quạt hiện có
	
	4
	
	

	3
	Điều khiển bước cánh quạt
	
	5
	
	

	4
	Các hệ thống phụ trong động cơ cánh quạt
	
	5
	
	1

	5
	Kiểm tra và bảo dưỡng cánh quạt
	
	5
	
	

	6
	Tháo lắp cánh quạt
	
	5
	
	1

	Tổng kết
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:    Kiến thức cơ sở  
Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:


	-   Khái quát được cấu tạo, chức năng và lý thuyết cơ bản của cánh quạt.

-   Khái quát được các lực tác dụng lên cánh, góc đặt cánh quạt và dòng khí vào tương đối.

-   Khái quát được bước cánh quạt và mối liên quan với góc đặt cánh.

	1. Cấu tạo và chức năng cơ bản của cánh quạt

	2. Các yêu cầu của cánh quạt cho chứng chỉ máy bay

	3. Nguyên lý cơ bản của cánh quạt, lý thuyết phần tử cánh

	4. Các lực tác dụng lên cánh quạt

	5. Góc cánh quạt lớn/nhỏ, góc thổi ngược, góc tấn, tốc độ quay

	6. Tương quan giữa dòng không khí và góc tấn cánh quạt

	7. Bước cánh quạt

	Chương 2:    Các loại cánh quạt hiện có  
Thời gian: 4 giờ

	Mục tiêu:
Mô tả được các loại cánh quạt hiện có như cánh quạt bước cố định, cánh quạt góc cánh thay

	đổi được, cánh quạt đẳng tốc, cánh quạt xuôi lá và cánh quạt thổi ngược.

	1. Khái niệm loại cánh quạt kéo và cánh quạt đẩy, ưu nhược điểm của từng loại

	2. Cánh quạt bước cố định

	3. Cánh quạt thử nghiệm động cơ

	4. Cánh quạt thay đổi được góc cánh tại mặt đất

	5. Cánh quạt thay đổi được góc cánh

	6. Cánh quạt đẳng tốc

	7. Cánh quạt xuôi lá

	8. Cánh quạt thổi ngược

	Chương 3:    Điều khiển bước cánh quạt  
Thời gian: 20 giờ

	  Mục tiêu:


	Mô tả được cách điều khiển bước cánh quạt, bộ điều khiển đáp ứng thế nào trong các chế độ làm việc của động cơ.

	1. Nguyên lý làm việc của bộ điều khiển cánh quạt

	2. Điều khiển bước cánh quạt trong điều kiện đúng tốc độ

	3. Điều khiển bước cánh quạt trong điều kiện thấp tốc

	4. Điều khiển bước cánh quạt trong điều kiện quá tốc

	Chương 4:    Các hệ thống phụ trong động cơ cánh quạt  
Thời gian: 2 giờ

	Mục tiêu:


	Mô tả được cách điều khiển bước cánh quạt, bộ điều khiển đáp ứng thế nào trong các chế độ làm việc của động cơ.

	1. Hệ thống chống phá băng

	2. Hệ thống đồng bộ cánh quạt

	3. Hệ thống xuôi lá cánh tự động

	Chương 5:    Kiểm tra và bảo dưỡng cánh quạt  
Thời gian: 12 giờ
-    Mô tả được cấu tạo và cách kiểm tra một số cánh quạt được sử dụng trong máy bay.

-    Mô tả được cách làm việc của hệ thống chống đóng băng.

	-   Khái quát được nguyên lý đồng bộ cánh quạt trong trường hợp máy bay sử dụng hai động cơ cánh quạt.

	1. Kiểm tra cánh bằng gỗ

	2. Kiểm tra cánh bằng kim loại

	3. Kiểm tra cánh bằng composit

	4. Dao động

	5. Cân bằng tĩnh và động

	Chương 6:    Tháo lắp cánh quạt  
Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:


	Mô tả được cách tháo lắp cánh quạt.

	1. An toàn khi bảo dưỡng cánh quạt

	2. Tháo lắp cánh quạt


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy mó: 

Máy chiếu, máy tính, động cơ cánh quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bài giảng điện tử.
· Công cụ cơ khí.

· Giáo trình Cánh quạt.

4. Các điều kiện khác: Kết hợp đi thực tế xí nghiệp

Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+   Cấu tạo, chức năng và lý thuyết cơ bản của cánh quạt.

 +   Các lực tác dụng lên cánh, góc đặt cánh quạt và dòng khí vào tương đối.

 +   Các loại cánh quạt hiện có như cánh quạt góc cánh cố định, cánh quạt góc cánh thay đổi được, cánh quạt đẳng tốc, cánh quạt xuôi lá và cánh quạt thổi ngược.

 +   Cách điều khiển bước cánh quạt, bộ điều khiển đáp ứng thế nào trong các chế độ làm việc của động cơ.

 +   Các hệ thống phụ trong động cơ cánh quạt

 +   Kiểm tra và bảo dưỡng cánh quạt.

- Kỹ năng:

+   Tháo lắp cánh quạt.

·  Thái độ: 

 +   Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập. 

 +   Thể hiện tính khoa học, sáng tạo.

 +   Thể hiện tính cẩn thận và trách nhiệm trong làm việc thực tế.

 +   Ý thức làm việc theo nhóm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

2. Phương pháp: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật Bảo dưỡng cơ khí máy bay. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:
Nắm rõ quy trình, làm theo quy trình

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tất cả các chương.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Aviation Maintenace Technician Handbook – Powerplant, Volume 2, Chapter 7: Propellers, FAA, 2012.

 [2]. Aircraft Propellers and Control, Frank Delp, Jeppesen Sanderson Inc.

 [3]. Propeller Theory, Curtiss – Wright Corporation, Caldwell, N. J., Propeller Division. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
17.TT bảo dưỡng máy bay 1








04.Giáo dục quốc phòng – An ninh





01. Chính trị





03.Giáo dục�thể chất





05.Tin học





06.Ngoại ngữ








07.Kỹ năng mềm








02.Pháp luật





09. Điện cơ bản





08.Vẽ kỹ thuật








18.TT bảo dưỡng máy bay 2








Học kỳ 1





Học kỳ 4





Học kỳ 2





Học kỳ 3





11.KT số-HT thiết bị điện tử





13.Cấu trúc máy bay





10.Khí động học cơ bản





15.TT tay nghề cơ bản 1








12.HT điện-điện tử máy bay








14.HT cơ khí máy bay








20.Thực tập tốt nghiệp








21.Luật hàng không








22.Cánh quạt





19.Đồ án học phần 1








16.TT tay nghề cơ bản 2











118

